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1. Sứ mạng, tâm nhìn, giá trị côt lõi cua Học viện và Viện Báo chí
1.1. Sứ  mạng

- Sứ mạng của Học viện:
Là trường Đảng, trường đại học được xây dựng thành trường trọng điểm của mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân, Học viện có sứ mệnh nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực lý luận chính trị, 
tư tưởng - văn hóa, báo chí, truyền thông và một sổ ngành khoa học xã hội và nhân văn khác 

- Sứ mạng của Viện:
Viện Báo chí thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền có sứ mệnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất 

lượng cao trong lĩnh vực báo chí truyền thông.
1.2. Tầm nlùn

- Tầm nhìn của Học viện:
Học viện là trường Đảng, đồng thời là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, hàng đầu của Việt Nam. Tiếp tục khẳng định, giữ vững vị 

thế của một trường đại học hàng đầu trong đào tạo. bồi dường, nghiên cứu lĩnh vực lý luận chính trị, công tác xây dựng Đảng và chính 
quyền Nhà nước, tư tưởng - văn hóa, báo chí và truyền thông với đội ngũ chuyên gia đầu ngành có tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế.

Học viện phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đại học quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế, có tầm ảnh hưởng về báo chí và 
truyền thông ở khu vực; phấn đấu đến 2045 trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín cao và được xếp hạng quốc tế.

- Tầm nhìn của Viện:
Viện Báo chí thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực báo chí truyền thông. 

Viện không ngừng phấn đấu trở thành đơn vị có uy tín học thuật trong khu vực và trên thế giới.
1.3. Giá trị cốt lõi
- Giá trị cốt lõi của Học viện:

+ Đoàn kết: là nền tảng để tập trung sức mạnh, thống nhất ý chí và hành động, hướng tới mục tiêu chung và chiến lược phát triển của 
Học viện.

+ Dân chủ: là môi trường cùng tham gia, khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong mọi hoạt động của Học viện.
+ Đôi mới: là phương thức và động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện, không ngừng của Học viện.
+ Sáng tạo: Là điều kiện để cán bộ, giảng viên và người học phát triển trí tuệ và kiến tạo tri thức.
+ Chất lượng: là mục tiêu cao nhất trong mọi hoạt động của Học viện, hướng tới xây dựng văn hóa chất lượng.
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+ cống hiến: là trách nhiệm, lý tưởng, lối sổng của mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hướng tới thành công của 
người học và sự phát triển của Học viện.

- Giả trị cốt lõi của Viện Báo chí:
+ Bản lĩnh: là khả năng vữrtg vàng, tự tin và kiên định trong suy nghĩ, hành động để vượt qua khó khăn, thách thức
+ Sáng tạo: là điều kiện để cán bộ, giảng viên và người học phát triển trí tuệ và kiến tạo tri thức.
2. Chương trình đào tạo
2.1. Mục tiêu chung
Đào tạo trình độ đại học làm công tác truyền thông trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, cơ quan báo chí, các tố chức, doanh 

nghiệp, các công ty nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực truyền thông; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỹ năng nghiệp vụ truyền 
thông đại chúng; có hiểu biết về các phương tiện truyền thông nói chung và truyền thông đại chúng nói riêng; có phẩm chất nghề nghiệp, có 
năng lực sáng tạo, xây dựng ý tưởng, nội dung, tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thône đại chúng và có khả năng phát triển, ứng dụng các 
sản phẩm, kênh, loại hình truyền thông đại chúng vào thực tế hoạt động truyền thông.

2.2. Mục tiêu cụ thể
* về kiến thức:
- PO l. Có kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật Việt Nam liên quan đến ngành học, về 

quốc phòng an ninh; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất.
- P02. Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng và ngoại ngữ phù hợp với ngành đào tạo.
- P03. Có kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn truyền thông đại chúng của Việt Nam và thế giới.
- P04. Có kiến thức chuyên sâu về quy trình và phương pháp sáng tạo, tổ chức sản xuất và ứng dụng các sản phẩm truyền thông đại

chúng.
* về kỹ năng:
- P05. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm để làm việc trong lĩnh vực truyền thông; có kỹ năng tổng hợp, 

phân tích, xử lý tình huống, quản lý và lãnh đạo trong hoạt động truyền thông.
- P06. Có kỹ năng sáng tạo nội dung truyền thông đại chúng; kỹ năng nhận diện, phân tích và đánh giá tiêu chuân sản phẩm, các 

dòng sản phẩm truyền thông đại chúng; kỹ năng thực hành, sáng tạo nội dung sản phẩm truyền thông đại chúng;
- P07. Có kỹ năng tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng.
- P08. Có kỹ năng phát triển và ứng dụng truyền thông đại chúng.
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* Mức độ tự  chủ và trách nhiệm:
- P09. Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
- POIO. Có năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành truyền thông.
- POl 1. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu quả công việc.
- P012. Có năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
2.3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
Người được đào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây:
- Các đơn vị báo chí - truyền thông: có thể làm ở các bộ phận sáng tạo nội dung, sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng, nghiên 

cứu và ứng dụng sản phẩm truyền thông, phát triển sản phẩm, dự án truyền thông. Người được đào tạo ngành truyền thông đại chúng có đủ 
kiến thức, kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp trong ngành truyền thông.

- Các cơ quan ứng dụng, cơ quan quản lý và tô chức truyền thông, các tô chức, doanh nghiệp là đối tác và khách hàng của đơn vị 
báo chí - truyền thông: bộ phận xây dựng kế hoạch, thiết kế, quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh, phát hành...; nghiên cứu và phát triển, quản lý 
hình ảnh và thương hiệu, nhân viên quản lý các dự án truyền thông...

- Tại các cơ sở nghiên círu, đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến truyền thông đại chủng.
* Các vị trí công việc có thể đảm nhiệm
+ Chuvên viên sáng tạo nội dung truyền thông đại chúng: copywriter, viết kịch bản truyền thông, chụp ảnh, quay phim, dựng phim, 

thiết kế các sản phấm truyền thông dại chúng.
+ Chuyên viên tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chủng: tố chức sản xuất các dòng sản phẩm truyền thông đại chúng, bao 

gồm cả các dòng sản phẩm truyền thông truyền thống và sản phẩm truyền thông đa nền tảng như: gói nhận diện thương hiệu, các sản phẩm 
truyền thông nội bộ và quảng bá, video...

+ Chuyên viên phát triển và ứng dụng sản phẩm truvền thông đại chủng: nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các kênh truyền thông 
đại chúng, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh và phát triển các dự án bản quyền format sản phẩm truyền thông đại chúng, kinh 
doanh marketing, quản lý hình ảnh; quản trị thương hiệu, quản trị danh tiếng, quản trị khủng hoảng cho cơ quan, tổ chức và cá nhân; phụ 
trách dự án hợp tác, liên kết truyền thông...

2.4. Khả nũng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Nếu có kết quả tốt nghiệp đạt loại khá trở lên có thể tham gia tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ngành Báo chí học, chuyên ngành Bảo chí 

hoặc Quản lv báo chí — truyền thông.
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- Neu có bằng thạc sĩ có thể tham gia xét tuyển đào tạo tiến sĩ ngành Báo chí học.
- Trình độ ngoại ngữ: Người học khi tốt nghiệp phải đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo)

- Trình độ tin học: Người học khi tốt nghiệp phải có chứng chỉ ứ n g  dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định Chuẩn kỹ năng 
sử dụng công nghệ thông tin tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Căn cứ xây dựng chương trình
3.1. Căn cứ thực tiễn
3.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo
- Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông đại chúng theo hệ thống tín chỉ hiện hành tại Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền;
- Chương trình đào tạo đại học hiện hành tại một số cơ sở đào tạo như ngành Truyền thông đa phương tiện tại Trường Đại học 

Bưu chính Viễn thông, Đại học Đại Nam; ngành Công nghệ truyền thông, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông; ngành 
Báo chí hiện hành tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân 
văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Văn hóa Hà N ội...

Chương trình đào tạo quốc tế:
- Chương trình cử nhân báo chí Đa phương tiện (ĐH Bournemouth, Anh Quốc)
- Chương trình cử nhân Truyền hình và Báo chí kỹ thuật số (ĐH Syracuse, New York, Mỹ)
- Chương trình cử nhân Phương tiện truyền thông thông số và truyền thông (ĐH Westminster)
3.1.2. Kết quà khảo sát
Căn cứ vào kết quả khảo sát các bên liên quan, bao gồm khảo sát sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, giảng viên và chuyên gia
- Thời điểm khảo sát: năm 2021
- Hình thức và đối tượng khảo sát:
+ Phỏng vấn an-két 300 phiếu hỏi trên phạm vi cả nước (100 phiếu tại các tỉnh miền Bắc, 100 phiếu khu vực miền Trung, 100 phiếu 

miền Nam, tập trung nhiều nhất ở 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nằng và Tp. Hồ Chí Minh). Khảo sát được thực hiện với nhóm đổi tượng 
làm việc liên quan đến lĩnh vực báo chí- truyền thông, như: biên tập viên, phóng viên, các nhà quản lý cơ quan báo chí- truyền thông, nhà
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nghiên cứu, chuyên gia lĩnh vực báo chí, các nhân viên, nhà lãnh đạo trong các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan là đối tác, khách hàng của 
doanh nghiệp báo chí- truyền thông.

+ Phỏng vấn sâu: chúng tôi gửi khung chuơng trình tuyển dụng và tiến hành phỏng vấn sâu đồng thời lấy ý kiến đánh giá của 15 nhà 
lãnh đạo, quản lý báo chí truvền thông, chuyên gia, tổng biên tập các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp truyền thông ở Việt Nam về chuơng 
trình đào tạo.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tuợng sinh viên truớc tốt nghiệp năm 2021, 2022 (báo cáo kết quả khảo sát luu tại Trung tâm 
Khảo thí và Đảm bảo chất luợng đào tạo).

3.2 Cần cứ pháp lí
Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc hội ban hành;
Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Quyết định số 9019/QĐ-HVCTQG ngày 29/04/2022 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;
Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tuớng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
Thông tu số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ truởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá 

chất luợng chuơng trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
Quyết định số 1111/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 12/03/2022 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuvên truyền ban hành Quy định đào 

tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;
Công văn sổ 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 v ề  việc sử dụng tài liệu huớng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất luợng 

CTĐT các trình độ của GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thông tu số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ truởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuơng trình giáo 

dục quốc phòng và an ninh trong truờng trung cấp su phạm, cao đẳng su phạm và cơ sở giáo dục đại học;
Thông tu 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ truởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế dào tạo trình độ đại học;
Thông tu số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ truởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chuơng trình đào tạo; 

xây dựng, thâm định và ban hành chuơng trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
Thông tu số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ truờng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự. thủ tục mở 

ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
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Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Danh mục thống kê 
ngành đào tạo của giáo dục đại học.

4. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
4.1. Kiến thức

P L O l: Hiểu và vận dụng được các nguyên lý cơ bản và thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng vào xem xét, giải thích, đánh giá hiện thực cách mạng Việt Nam và thế giới.

PL02: Hiểu và vận dụng được các tri thức về khoa học chính trị, khoa học liên ngành (chính trị học, văn hóa học, đạo đức 
học, xã hội học...); về thế giới trong quá khứ và hiện đại. về văn hóa, con người Việt Nam ltrong quá trình nhận thức và tiến hành hoạt 
động truyền thông.

PL03: Vận dụng được các quy luật tâm lý con người, các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, phương
pháp xã hội học để điều tra, khảo sát, phân loại và lựa chọn các biện pháp tác động đến đối tượng của hoạt động truyền thông và quản lý
hoạt động truyền thông.

PL04: Vận dụng được các lý thuyết về ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tin học trong quá trình nghiên cứu, học hỏi
kinh nghiệm cũng như tác nghiệp các hoạt động truyền thông và quản lý các lĩnh vực truyền thông.

PL05: Vận dụng được những các lý thuyết, mô hình truyền thông, quản trị truyền thông, công chúng truyền thông, các loại 
hình truyền thông đại chúng, pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông, tạo nền tảng kiến thức sâu rộng và tiền đê cân thiêt đê ứng dụng 
vào ngành học cũng như thực tiễn truyền thông đại chúng.

PL06: Kết nối được các tri thức liên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau phục vụ quá trình quản lý và tác nghiệp các hoạt 
động truyền thông.

PL07: Xác định được các đối tượng cơ bản của truyền thông đại chúng, bao gồm truyền thông in ấn. nghe nhìn.
PL08: Phân tích được các nguyên tắc, tiêu chuẩn kĩ thuật và công nghệ nhiếp ảnh. đồ họa, audio, video, web ứng dụng... 

trong thiết kế, sản xuất các sản phẩm truyền thông đại chúng.
PL09: Vận dụng được các quy trình lập kế hoạch và sáng tạo nội dung các sản phẩm truyền thông đại chúng.
PLOIO: Vận dụng được quy trình và phương pháp tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông đại chúng theo từng lĩnh vực.
PLOl 1: Phân tích được các vấn đề trong tổ chức hoạt động doanh nghiệp truyền thông.
PL012: Xác định được các đặc điểm, nguyên tắc, tiêu chí kinh doanh sản phẩm truyền thông đại chúng.
PL013: Áp dụng được các lý thuyết vào ứng dụng và phát triển các dự án truyền thông đại chúng.
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PL014: Hiểu và vận dụng được các quan điểm, nguyên tắc, phương thức lãnh đạo, phương pháp quản lý các lĩnh vực thuộc truyền 
thông đại chúng.

PL015: Hiếu và vận dụng sáng tạo các nguyên tắc, đặc điểm và quy trình tổ chức sự kiện, xử lý tình huống khủng hoảng, vấn đê 
bản quyền và sở hữu trí tuệ.

4.2. Kỹ năng
PL016: Kỹ năng phân tích có phản biện thông tin và dữ liệu: Khả năng sử dụng thông tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đối chiếu 

thông tin, đưa ra nhận định và kết luận.
PL017: Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích những tình huống phức tạp, đưa ra nhiều phương án lựa 

chọn để xử lý các vấn đề.
PL018: Thành thục phương pháp tư duy tống hợp, tư duy logic trong sử dụng thông tin, trình bày thông tin dưới dạng nói và viêt 

một cách khoa học, sáng tạo.
PL019: Kỹ năng thâm nhập thực tế, thu thập và xử lý thông tin phục vụ quá trình hoạt động truyền thông tại các cơ quan báo 

chí/doanh nghiệp truyền thông/ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là đối tác của doanh nghiệp truyền thông.
PLO20: Kỹ năng sáng tạo nội dung và tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông phù hợp với thị trường truyền thông.
P L 0 2 1: Kỹ năng phát triển và ứng dụng truyền thông đại chúng phù hợp với thị trường truyền thông.
PL022: Kỹ năng sử dụng công cụ, trang thiết bị, phần mềm trong trình bày và sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng.
4.3. Mức tự  chủ và trách nhiệm
PL023: Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với

nhóm.
PL024: Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành truyền thông.
PL025: Năng lực thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
PL026: Năng lực tự học tập. nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
PL027: Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu quả công việc.
4.4. Trình độ ngoại ngữ, tin học

Trình độ Ngoại ngữ: Người học khi tốt nghiệp phải đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ 6 
bậc dùng cho Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo).
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Trình độ Tin học: Người học khi tốt nghiệp phải có chứng chỉ ứ ng  dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định Chuẩn kỹ 
năng sử dụng Công nghệ thông tin tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Ma trận liên kết giữa mục tiêu, chuẩn đầu ra của chuông trình đào tạo và Khung trình độ quốc gia
Ma trận chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành TTĐC là bảng đối ứng chuẩn đầu ra (CĐR) chương trình với các module, học 

phần trong chương trình đào tạo, thể hiện sự đóng góp của các module, học phần trone hình thành chuẩn đầu ra, được xác định thành hai 
cấp độ như sau:

Cấp độ 1 (1). Học phần giới thiệu các nội dung kiến thức/kỹ năng liên quan đến chuẩn đầu ra nhưng sinh viên chưa được thực hành 
(CĐR) đó.

Cấp độ 2 (2). Sinh viên được thực hành CĐR, các nội dung kiểm tra đánh giá được CĐR.

PLOs 
M ụ c \  
tiêu đào t ạ o \ -

Chuân đâu ra của chương trình đào tạo (PLOs)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kiến thức X X X X X X X X X X X X X X X

Kỹ năng X X X X X X X

Mức độ tự 
chủ và trách 
nhiệm

X X X X X

6. Chuẩn đầu vào CTĐT
Đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh: thực hiện theo Đe án tuyển sinh hàng năm của Học viện.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp thực hiện theo Quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền.
8. So' đồ cây chương trình đào tạo
Sơ đồ cây chương trình đào tạo là sơ đồ hiển thị tập hợp các học phần thuộc Chương trình đào tạo được phân bổ theo các đơn vị thời
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gian (học kỳ).
Các học phần được sắp xếp theo hướng tích lũy kiến thức tăng dần. Các kiến thức cơ bản được sắp xếp vào thời gian đầu và nâng 

dần cấp độ theo thời gian.
Khối lượng kiến thức trong 01 học kỳ được bố trí đảm bảo cho việc tiếp thu kiến thức của sinh viên ở mức trung bình, tránh trường 

hợp quá tải cũng như quá ít trong học kỳ (khoảng 16 tín chỉ/kỳ, kế hoạch đào tạo chuẩn được thiết kế để hoàn thành chương trình đào tạo 
trong 8 học kỳ).

Sơ đồ cây chương trình đào tạo là căn cứ để sinh viên lập kế hoạch học tập cá nhân, sổ lượng môn học có thể nhiều hoặc ít hơn so 
với yêu cầu của lộ trình đào tạo chuẩn (tuy nhiên tổng thời gian của khóa học không được vượt quá thời gian quy định cho chương trình).

Cân có quy ước về ký hiệu học phần tiên quyết, học phần song hành, học phần học trước (nếu có).
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Ky 1
: (17 TO

K y 2 
1 < I HTC )

Ky 3 
: (1S TC J

K y  4 
(17  T C )

Chon l uunn 2 III*
Tí én« Anh ho« phin X (4TC) 
Tl£aH/CqMM.iim:.Pb4n.t.«;4TC''k -

Cho»* I tron# 2 I IP 
TI én# Anh hoc phAn 2 <4TO 
nén# Tron# hpc phàn 2 (4TC)

Chon l tron# 2 IIP
Tlín# Anh học phàn 3 (4TC)
TI én# Tron# hoc phán 3 (4 T O

Chon t tron# 2 HI*
Tién# Anh học phản 4 (3TC) 
Tiến# Trun# hpc phản 4 (3TC)

Chinh irị hoe (2 X0
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Ị cuơng(2TC);Tlkm ly hoc xA 
Ị hội(2TC);Ouon hí quốc l i  «lo« 
Ja«mg(2TC);Lý luộn van 
: U<*-CUÍ~‘J _ _ ______________________
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*chl “ truyền «l>íWt#<3TO; Tmyèn 

* t»K «ta# t*«*3TO: CAO toỊÙ hlnh 
»ẽhlCSTO; Hộ thốn# thỡn# tln dốl 
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Ov*ijrtJ ivrbtitc t£áh> ..................................
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: t^iiịpÌiỊạ» « ( Qui t a *rj

T Ì r ^ :
: . .. •

: ¿¿ÉÍTO <*TÕ 1
: hoạc hoc 2  IIP thay thé KJUr 
; Nshièn ctiru lh) inrtrag trtryềo 
: thAn# C3 TC); BI«« t » n  »An 
; phím tmyỉn thAng dai chúng
‘ơ x o - i - - - - - -  J

Sần phẳm 
truyên ihrtng 
I« Ãrt ( Ỉ Ĩ O

Thực té chtnb 
tr» - X* hộl
C2TC>

VUtoo iin 
nh*c (MV) 
a r c >

Chon 3 «tung »o Ml*ỉ Truyèo Oidog 
chinh sAclt (3TC): Tniyin «tkOn# 
doanh n#hl«f* O T O ; n v y ỉn  rh»n# vi 
#i«o dựú. khoa hoc V* ortrv« n#h« 
(3TC);Truyé»i thô«»# van hAa - nghộ 
thnéi<3TÕ:C*o# o#hỉ*p #1*1 trf V* 
hlèu dlỔn<3TO.TỐ chOrc vù truyèn 
Ihởng »V »U4«<3TC:)iTl>lét k(i #õi rtb»n 
d«(Jn «hucmgt Itlệti (3TC~):T*p ch« 
(3TC>;Th»i* k ỉ dố  huạ <3TC);Ou4n# 
bA phtm va nền phấtn thírt tran#<3TC)

...W.Ạ iýv;..
I5t» an pha» 
trién vã úm# 
dụn# *Aft 
phÀm miyỉn 
Itidn# tlyi 
chân# (3TC>

Thực Tộp
n#hí#p VU

Thực rộp tÁl 
n#hi«p <4TC>
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Kítn thức khoa hoc x ỉ hội vâ nhân V 
Ki¿11 «hức co mV ngìnli 
Kidn thức ngtnh 
Klén thùc b<s tro’
Kién thức chuyên ng&nh

9. Nội dung chưong trình
9.1. Các khối kiến thức

Khối kiến thức giáo dục đại cương 44
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 11
- Khoa học xã hội và nhân văn 15

B ắt buộc: 9

Tự chọn: 6/18

OÍ4o dục 
théchảt » 
(»TO

O ílc «lực
quÁc
phOn#

C ì iề u  dục 
Ihéchềt 2 
( » T O

OI éo dục 
th í chát 3 
(»TO)

-vTV' ' *

OỈAo dục 
ihé chất 4 
(»TO
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- Tin học 3
- Ngoại ngữ 15/30
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 86
- Kiến thức cơ sở ngành 18

Bắt buộc: 12
Tự chọn: 6/18

- Kiến thức ngành 57
Bắt buộc: 48

Thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp 8
Khóa luận/các học phẩn thay thể khóa luận tốt nghiệp 6

Tự chọn: 9/30
- Kiến thức bổ trợ 11

Bắt buộc: 5
Tự chọn: 6/12

9.2. Nội dung chi tiết

TT Mã học 
phần

Tên học phần
Số
tín
chỉ

số  giò’ tín chỉ Số tiết
Học
phần
tiên

quyết

Lý
thuyết
(LT)

Thực
hành
(TH)

Tự
học

Lý thuyết Thực hành
Tự
học

Trực
tiếp

Trực
tuyến

Tại
phòng

LT

Tại
phòng

TH

Thực 
địa/ trực 

tuyến
A. Kiên thức giáo dục đại cưong 44
A l. Khoa học Mác -  Lênin, Tu' tưởng Hồ Chỉ 
Minh

11

1 TM01011 Triết học Mác-Lênin 3 15 15 15 10 5 20 0 10 45
2 KT01001 Kinh tế chính trị Mác -  Lênin 2 20 5 5 20 0 10 0 0 15
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3 CN01002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 5 5 10 10 5 0 5 15
4 LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 20 5 5 10 10 10 0 0 15
5 TH01001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 5 5 20 0 5 0 5 15

A2. Khoa học xã  hội và nhân văn 15
Bắt buộc 9

6 NP01001 Pháp luật đại cương 3 30 15 0 20 10 20 0 10 0
7 CT01001 Chính trị học 2 20 5 5 15 5 5 0 5 15
8 XD01001 Xây dựng Đảng 2 20 5 5 15 5 10 0 0 15

9 TG01004
Phương pháp nghiên cứu khoa học 
xã hội và nhân văn

2 15 15 0 5 10 30 0 0 0

Tự chọn 6/18
10 XH01001 Xã hội học đại cương 2 20 5 5 15 5 5 0 5 15
11 QT02552 Địa chính trị thế giới 2 20 5 5 20 0 5 0 5 15
12 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành 2 20 5 5 20 0 10 0 0 15
13 KT01006 Kinh tế học đại cương 2 20 5 5 20 0 5 0 5 15
14 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 20 5 5 20 0 10 0 0 15
15 ĐC01006 Ngôn ngữ học đại cương 2 20 5 5 20 0 10 0 0 15
16 TG01007 Tâm lý học xã hội 2 20 5 5 15 5 10 0 0 15
17 QT01001 Quan hệ quốc tế đại cương 2 20 5 5 20 0 5 0 5 15
18 ĐC01004 Lý luận văn học 2 20 5 5 20 10 15 0 0 0

A3. Toán và khoa học tự  nhiên 3
19 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 5 20 20 5 0 0 40 0 60

44. Ngoại ngữ 15/30
20 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
21 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
22 NN01017 Tiếng Anh học phần 3 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
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23 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 3 25 25 10 20 5 30 0 20 30
24 NN01019 Tiếng Trung học phần 1 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
25 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
26 NN01021 Tiếng Trung học phần 3 4 20 20 5 15 5 25 0 15 15
27 NN01024 Tiếng Trung học phần 4 3 25 25 10 20 5 30 0 20 30
B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 86
B I. Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buộc 12

28 BC02801 Lý thuyết truyền thông 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

29 PT02306
Pháp luật và đạo đức báo chí - 
truyền thông

3 20 20 5 10 10 20 0 20 15

30 BC02115 Công chúng báo chí - truyền thông 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

31 QQ02101 Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 15 15 15 10 5 15 0 15 45
Tự chọn 6/18
32 BC02104 Quản trị báo chí - truyền thông 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
33 BC02803 Tâm lý học báo chí -  truyền thông 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
34 BC02905 Truyền thông sáng tạo 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
35 BC02125 Các loại hình báo chí 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

36 'QT03629
Hệ thống thông tin đối ngoại và 
truyền thông quốc tế

3 15 30 0 15 5 15 0 40 0

37 BC03736 Quản trị website 3 10 25 10 10 0 20 15 15 30
B2. Kiến thức ngành 41

Bắt buộc 32

38 BC02701 Nhập môn Truyền thông 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

14



đại chúng
39 BC03710 Nhiếp ảnh 3 15 30 0 10 5 15 20 25 0

40 BC02616
Kỹ thuật và công nghệ truyền 
thông đại chúng

5 25 40 10 20 5 30 40 10 30

41 BC02622
Tổ chức hoạt động doanh nghiệp 
truyền thông

3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

42 BC02617
Sáng tạo nội dung truyền thông đại 
chúng

3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

43 BC02618
Tồ chức sản xuất sản phẩm truyền 
thông đại chúng

3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

44 BC03731 Sản phẩm truyền thông in ấn 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0
45 BC03703 Video âm nhạc (MV) 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0
46 BC03732 Sản phẩm truyền thông số 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

47 BC03752
Dự án phát triển và ứng dụng sản 
phẩm truyền thông đại chúng

3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

Tự chọn 9/30
48 BC02605 Truyền thông chính sách 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
49 QQ02642 Truyền thông doanh nghiệp 3 15 25 5 15 5 20 0 25 15

50 BC02607
Truyền thông về giáo dục, khoa 
học và công nghệ

3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

51 BC02608 Truyền thông văn hóa - nghệ thuật 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
52 BC03751 Công nghiệp giải trí và biểu diễn 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
53 BC03750 Tổ chức và truyền thông sự kiện 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
54 BC02619 Thiết kế gói nhận diện thuơng hiệu 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0
55 BC03810 Tạp chí 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0
56 BC02603 Thiết kế đồ hoạ 3 15 30 0 10 5 15 10 35 0
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57 BC03754
Quảng bá phim và sản phẩm thời 
trang

3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

B3. Kiến thức bồ trợ 11
Bắt buộc 8

58 BC02621
Tiếng Anh chuyên ngành Truyền 
thông đại chúng

5 30 40 5 20 10 20 0 60 15

59 BC03753
Kinh doanh sản phẩm truyền 
thông

3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

Tự chọn 3/12
60 BC03804 Lao động nhà báo 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
61 BC02610 Bản quyền và sở hữu trí tuệ 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

62 BC02614
Quản trị truyền thông trong khủng 
hoảng

3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

63 BC02612 Tổ chức và an toàn thông tin 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
B4. Thực tế, thực tập và khóa luận 16
64 BC02620 Thực tế chính trị - xã hội 2 15 15 0 15 0 15 0 15 0
65 BC03733 Thực tập nghiệp vụ 4 10 35 15 10 0 0 0 70 45
66 BC03734 Thực tập tốt nghiệp 4 10 35 15 10 0 0- 0 70 45

67 BC04943
Sản phẩm tốt nghiệp/Khóa luận tốt 
nghiệp

6 10 65 15 10 0 0 0 130 45

Học phần thay thế khóa luận 6

68 BC03704
Nghiên cửu thị trường truyền 
thông

3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

69 BC03735
Biên tập sản phẩm truyền thông 
đại chúng

3 15 30 0 10 5 15 5 40 0
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10. Ma trận liên kết giữa các học phần với CĐR của CTĐT
Ma trận chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành TTĐC là bảng đối ứng chuẩn đầu ra (CĐR) chương trình với các module. học 

phần trong chương trình đào tạo, thể hiện sự đóng góp của các mô đun, học phần trong hình thành chuẩn đầu ra, được xác định thành hai 
cấp độ như sau:

Cấp độ 1 (1). Học phần giới thiệu các nội dung kiến thức/kỳ năng liên quan đến chuấn đầu ra nhưng sinh viên chưa được thực hành 
(CĐR) đó.

Cấp độ 2 (2). Sinh viên được thực hành CĐR, các nội dung kiểm tra đánh giá được CĐR.

TT Mã học phàn Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự chủ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 TM01012 2 2 1 2 2

2 KT01001 2 2 1 2 2
3 CN01002 2 2 1 2 2
4 LS01001 2 2 1 2 2

5 THO 1001 2 2 1 2 2

6 NP01001 2 2 1 2 2
7 CT01001 2 2 1 2 2
8 XD01001 2 2 1 2 2
9 TG01004 2 2 1 2 2
10 XH 01001 2 2 1 2 2
11 QT 02552 2 2 1 2 2
12 DC 01001 2 2 1 2 2
13 KT 01004 2 2 1 2 2
14 TT 01002 2 1 2 2
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15 DC 01006 2 2 1 2 2
16 TG 01007 2 2 1 2 2
17 QTOIOOI 2 2 1 2 2
18 ĐC01004 2 2 1 2 2
19 DC 01005 2 1 2. 2
20 NNO 1015 2 1 2 2
21 NN01016 2 1 2 2
22 NN01017 2 1 2 2
23 NN01018 2 1 2 2
24 NN01019 2 1 2 2
25 NN01020 2 1 2 2
26 NN01021 2 1 2 2
27 NNO 1022 2 1 2 2
28 BC02801 2 2 1 2 2 1 1
29 PT02306 2 2 1 1 1 1
30 BC02115 2 2
31 QQ02101 2 2 1 1
32 BC02104 2 2 1 1
33 BC02803 2 1 2 2 1 1
34 BC02905 2 2 1
35 BC02125 2 2 1 1 1
36 QT03629 2 2 1 1
37 BC03736 2 2 1 1
38 BC02701 2 2 1 1
39 BC03710 2 2 1 1 1 1 1
40 BC02616 2 2 2 2

X
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41 BC02622 2 2 2 2 1 1 1
42 BC02617 2 2 2 2 1 1 1
43 BC02618 2 2 2 2 1 1 1
44 BC03731 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
45 BC03703 2 2 2 1
46 BC03732 2 1 1
47 BC03752 2 1 1
48 BC02605 2 1 1
49 QQ02642 2 1 1
50 BC02607 2 1 1
51 BC02608 2 1 1
52 BC03751 2 1 1
53 BC03750 2 1 1
54 BC02619 1 1 2 1 1
55 BC03810 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
56 BC02603 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
57 BC03754 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
58 BC02621 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
59 BC03753 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
60 BC03804 1 1 2 1 1 1
61 BC02610 1 2 2 1 1
62 BC02614 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
63 BC02612 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
64 BC02620 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
65 BC03733 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

19



66 BC03734 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1

67 BC04943 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

68 BC03704 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

69 BC03735 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

11. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
- Năm học thứ 1: Sinh viên học chương trình đại cương. Cùne lúc đó, sinh viên được hướng dân chủ động tìm hiêu lý luận và kỹ năng 

cơ bản phục vụ cho quá trình đào tạo tiếp sau.
- Năm thứ 2: Sinh viên học các môn học cơ sở ngành về truyền thông nói chung, truyền thông đại chúng nói riêng.
- Năm thứ 3: Sinh viên được sắp xếp kiến tập tại các cơ sở thực tế, song song với học các môn học liên quan đến truyền thông đại 

chúng theo kế hoạch.
- Năm thứ 4: Sinh viên được đào tạo các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu về truyền thông đại chúng và được sắp xếp thực tập nghề 

nghiệp tại các cơ sở có liên kết.
Cụ thể:

TT
Mã học Tên học phần

Học kỳ
phần 1 2 3 4 5 6 7 8

1 TM01012 Triết học Mác-Lênin X

2 KT01011 Kinh tê chỉnh trị Mác -  L=ênin X

3 CN01002 Chủ nghĩa xã hội khoa học X

4 LS01002 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X

5 TH01001 Tư tưởng Hồ Chí Minh X

6 NP01001 Pháp luật đại cương X

7 CT01001 Chính trị học X

8 XD01001 Xây dựng Đảng X

9 TG01004
Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân 
văn

X
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TT

10

Mã học 
phần 

XH01001

Tên học phần

Xã hội học đại cương

Học kỳ
1 2 3 4 5 6 7 8

X

11 QT02552 Địa chính trị thế giới X

12 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành X

13 KT01006 Kinh tế học đại cương X

14 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam X

15 ĐC01006 Ngôn ngữ học đại cương X

16 TG01007 Tâm lý học xã hội X

17 QT01001 Quan hệ quốc tế đại cương X

18 ĐC01004 Lý luận văn học X

19 ĐC01005 Tin học ứng dụng X

20 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 X

21 NN01016 Tiếng Anh học phần 2
22 NN01017 Tiếng Anh học phần 3 X

23 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 X X

24 NN01019 Tiếng Trung học phần 1 X

25 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 X

26 NN01021 Tiếng Trung học phần 3
27 NN01024 Tiếng Trung học phần 4 X

28 BC02801 Lý thuyết truyền thông X

29 PT02306 Pháp luật và đạo đức báo chí - truyền thông X

30 BC02115 Công chúng báo chí - truyền thông X

31 QQ02101 Quan hệ công chúng và quảng cáo X

32 BC02104 Quản trị báo chí - truyền thông X

33 BC02803 Tâm lý học báo chí -  truyền thông X

21



TT
Mã học Tên học phần

Học kỳ
phần 1 2 3 4 5 6 7 8

34 BC02905 Truyền thông sáng tạo X

35 BC02125 Các loại hình báo chí X

36 QT03629 Hệ thống thông tin đối ngoại và truyền thông quốc tế X

37 BC03736 Quản trị website X

38 BC02701
Nhập môn Truyền thông 
đại chúng

X

39 BC03710 Nhiếp ảnh X

40 BC02616 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông đại chúng X

41 BC02622 Tổ chức hoạt động doanh nghiệp truyền thông X

42 BC02617 Sáng tạo nội dung truyền thông đại chúng X

43 BC02618 Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng X

44 BC03731 Sản phẩm truyền thông in ấn X

45 BC03703 Video âm nhạc (MV) X

46 BC03732 Sản phẩm truyền thông số X

47 BC03752
Dự án phát triển và ứng dụng sản phẩm truyền thông 
đại chúng

X

48 BC02605 Truyền thông chính sách X

49 QQ02642 Truyền thông doanh nghiệp X

50 BC02607 Truyền thông về giáo dục, khoa học và công nghệ X

51 BC02608 Truyền thông văn hóa - nghệ thuật X

52 BC03751 Công nghiệp giải trí và biểu diễn X

53 BC03750 Tổ chức và truyền thông sự kiện X

54 BC02619 Thiết kế gói nhận diện thương hiệu X

55 BC03810 Tạp chí X
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TT
Mã học

Tên học phàn
Học kỳ

phần 1 2 3 4 5 6 7 8
56 BC02603 Thiết kế đồ hoạ X

57 BC03754 Quảng bá phim và sản phẩm thời trang X

58 BC02621 Tiếng Anh chuyên ngành Truyền thông đại chúng X

59 BC03753 Kinh doanh sản phẩm truyền thông X

60 BC03804 Lao động nhà báo X

61 BC02612 Tổ chức và an toàn thông tin X

62 BC02610 Bản quyền và sở hữu trí tuệ X

63 BC02614 Quản trị truyền thông trong khủng hoảng X

64 BC02620 Thực tế chính trị -  xã hội X

65 BC03733 Thực tập nghiệp vụ X

66 BC03734 Thực tập tốt nghiệp X

67 BC04943 Sản phẩm tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp X

68 BC03704 Nghiên cứu thị trường truyền thông X

69 BC03735 Biên tập sản phẩm truyền thông đại chủng X

12. Phương pháp giảng dạy
Phương pháp giảng dạy phải đa dạng, phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, của các học phần trong chương 

trình đào tạo. Một số phương pháp giảng dạy thường được sử dụng ở bậc đại học: Giảng lý thuyết, thảo luận (thảo luận nhóm, thảo luận 
chuyên đề), nghiên cứu trường họp (Case study), dạy học thông qua vấn đề (Problem-based learning), dạy học thông qua làm dự án 
(Project-based learning), thuyết trình (người học thuyết trình - Presentation), done vai, mô phỏng (Roleplay, simulation), làm thí 
nghiệm, bài tập thực hành (Experiment, exercise), nghiên cứu thực địa, thực tế. thực tập (Fieldwork)...

Ma trận liên kết giữa phương pháp giảng dạy và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

TT
Phưong pháp 

giảng dạy
Chuẩn đầu ra chưong trình đào tạo (PLOs)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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1 Giảng lý thuyết X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2
Nghiên cứu 
trường họp

X X X X X X X X X X X X X

3
Đóng vai, mô 
phỏng

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Thảo luận X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5
Thuyết trình của 
người học

X X X X X X X X X X X X X X X X

6 Thông qua dự án X X X X X X X X X X X X

7
Bài tập thực 
hành

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8
Nghiên cứu thực 
tế

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

13. Phưong pháp học tập
Ma trận liên kết giữa phương pháp học tập và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

TT

1

Phưong pháp 
học tập

Đọc tài liệu

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
X X X X X X X X X X X X X X X

2
Tìm kiếm 
thông tin

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Nhận xét tài 
liệu

3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Làm việc nhóm X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5
Quan sát thực 
địa

X X X X X X X X X X
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TT

6

Phưong pháp 
học tập

Thực hành kỹ 
năng nghề 
nghiệp

Chuấn đầu ra chuông trình đào tạo (PLOs)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

X X X X X X X X X X X X X X

7
Sản xuất các sản 
phẩm truyền 
thông

X X X X X X X X X X X X X X

14. Hình thức kiếm tra, đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ sổ thập 

phân. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chừ theo quy định tại điều 12; 
điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung năm học và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo công thức và cách thức 
quy định tại Điều 15 Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-HVBCTT-ĐT 
ngày 12/3/2022 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
TT

1

Tên học phần

Triết học Mác-Lênin

Trực tiếp Trực tuyến (tối đa 30%)
Tự

luận
Trăc

nghiệm
Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập

lớn/Dự
án

Sản
phẩm/Tác

phẩm

Tự
luận

Trăc
nghiệm

Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

—

Tiêu
luận

Bài
tập
lớn

Tác
phẩm

X

2 Kinh tế chính trị Mác -  
Lênin

X

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học X

4 Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam

X
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TT Tên học phần Trực tiếp Trực tuyến (tối đa 30%)
Tự Trăc Tự luận Tự luận, vấn Tiểu Bài Sản Tự Trắc Tự luận Tự luận, Vấn HP* ẨTiêu Bài Tác

luận nghiệm + Trắc trăc đáp luận tập ahẩm/Tác luận nghiệm + Trắc trăc đáp luận tập phẩm
nghiệm nghiệm, lớn/Dự phẩm nghiệm nghiệm, lớn

vấn đáp án vấn đáp
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh X

6 5háp luật đại cương X

7 Chính trị học X

8 Xây dựng Đảng X \
9 3hương pháp nghiên cứu 

choa học xã hội và nhân 
văn

X

10 Cơ sở văn hóa Việt Nam X

11 Lịch sử văn minh thế giới X

12 Đạo đức học X

13 Lô gic học X

14 Lý luận dạy học đại học X

15 Tâm lý học đại cương X

16 Tiếng Việt thực hành X

17 Quan hệ công chúng X

18 Xã hội học đại cương X

19 Tin học ứng dụng X

20 Tiếng Anh học phần 1 X

21 Tiếng Anh học phần 2 X

22 Tiếng Anh học phần 3 X

23 Tiêng Anh học phân 4 X
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TT

24

Tên học phần

Tiếng Trung học phần 1

Trực tiếp Trực tuyến (tối đa 30%)
Tự

luận
Trăc

nghiệm
Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập

lớn/Dụ
án

Sản
phẩm/Tác

phẩm

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

Tác
phẩm

X

25 Tiếng Trung học phần 2 X

26 Tiếng Trung học phần 3 X

27 Tiếng Trung học phần 4 X

28 Lý thuyết truyền thông X

29 Pháp luật và đạo đức báo 
chí - truyền thông

X

30 Công chúng báo chí - 
truyền thông

X

31 Quan hệ công chúng và 
quảng cáo

X

32 Quản trị báo chí - truyền 
thông

X

33 Tâm lý học báo chí -  
truyền thông

X

34 Truyền thông sáng tạo X

35 Các loại hình báo chí X

36 Hệ thống thông tin đổi 
ngoại và truyền thông quốc 
tế -

X

37 Quản trị website X
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Tên học phần

Nhập môn Truyền thông 
đại chúng

Trực tiếp Trực tuyến (tối đa 30%)
Tự

luận
Trăc

nghiệm
Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

np • /V1 iêu 
luận

Bài
tập

Ớn/Dự
án

Sản
Dhẩm/Tác

phâm

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

Tác
phẩm

X

39 Nhiếp ảnh X

40 K.ỹ thuật và công nghệ 
truyền thông đại chúng

X

41 Tổ chức hoạt độne doanh 
nghiệp truyền thông

X

42 Sáng tạo nội dung truyền 
thông đại chúng

X

43 Tổ chức sản xuất sản phẩm 
truyền thône đại chúng

X

44 Sản phẩm truyền thông in 
ấn

X

45 Video âm nhạc (MV) X

46 Sản phẩm truyền thông số X

47 Dự án phát triển và ứng 
dụng sản phẩm truyền 
thông đại chúng

X

48 Truyền thông chính sách X

49 Truyền thông doanh nghiệp X

50 Truyền thông về giáo dục, X
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TT Tên học phần

khoa học và công nghệ

Trực tiếp Trực tuyến (tối đa 30%)
Tự

luận
Trăc

nghiệm
Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trắc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập

lớn/Dự
án

Sản
phẩm/Tác

phẩm

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trắc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

Tác
phẩm

51 Truyền thông văn hóa - 
nghệ thuật

X

52 Công nghiệp giải trí và 
biểu diễn

X

53 Tổ chức và truyền thông sự 
kiện

X

54 Thiết kế gói nhận diện 
thuơng hiệu

X

55 Tạp chí X

56 Thiết kế đồ hoạ X

57 Quảng bá phim và sản 
phẩm thời trang

X

58 Tiếng Anh chuyên ngành 
Truyền thông đại chúng

X

59 Kinh doanh sản phẩm 
truyền thông

X

60 Lao động nhà báo X

61 Tổ chức và an toàn thông 
tin

X

62 Bản quyền và s ở  hữu trí tuệ X
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63

Tên học phần

Quản trị truyền thông trong 
khủng hoảng

Trực tiếp Trực tuyến (tối đa 30%)
Tự

luận
Trăc

nghiệm
Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trắc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

rp  • Aliêu
luận

Bài
tập

lớn/Dự
án

Sản
phẩm/Tác

phẩm

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

------ ’ỉ—
Tiêu
luận

Bài
tập
lớn

Tác
phẩm

X

64 Thực té chính trị -  xã hội X

65 Thực tập nghiệp vụ X

66 Thực tập tốt nghiệp X

67 Sản phẩm tốt nghiệp/Khóa 
luận tốt nghiệp

X

68 Nghiên cứu thị trường 
truyền thông

X

69 Biên tập sản phẩm truyền 
Ịthông đại chúng

X

15. Điều kiện đội ngũ
15.1. Danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu

TT Họ và tên Năm sinh Chuyên môn
Học hàm Học vị

GS PGS TS ThS ĐH
1 Đỗ Thị Thu Hằng 1969 Báo chí X

2 Nguyễn Văn Dừng 1957 Báo chí X

3 Trương Thị Kiên 1978 Báo chí X

4 Lê Thu Hà 1982 Báo chí X

5 Lê Thị Nhã 1966 Báo chí X
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6 Vũ Huyền Nga 1975 Báo chí X

7 Nguyễn Thị Tuyết Minh 1976 Xã hội học X

8 Nguyễn Thị Hằng Thu 1984 Báo chí X

9 Trần Quang Huy 1968 Ngoại ngữ, Kinh tế X

10 Tương Thị Phương Diệp 1985 Báo chí X

11 Dương Quốc Bình 1986 Truyền thông X

12 Nguyễn Văn Hào 1986 Ngôn ngữ học X

13 Bùi Đức Anh Linh 1987 Báo chí X

14 Nguyễn Thuý Quỳnh 1990 Truyền thông X

15 Phạm Thị Mai Liên 1991 Báo chí X

16 Trần Minh Tuấn 1991 Báo chí X

17 Hà Huy Phượng 1968 Báo chí X

18 Đinh Thị Thanh Tâm 1984 Chính trị học X

19 Vũ Thanh Vân 1982 Báo chí X

20 Nguyễn Thị Thương Huyền 1988 Báo chí X

15.2. Danh sách đội ngũ giảng viên thỉnh giảng

TT Họ và tên Năm sinh Chuyên môn
Học hàm Học vị

GS PGS TS ThS ĐH
1 Nguyễn Thành Lợi 1974 Quản trị kinh doanh X
2 Nguyễn Quang Hoà 1959 Báo chí X

3 Trần Quang Diệu 1978 Truyền thông X

4 Nhạc Phan Linh 1981 Xã hội học X

5 Đỗ Phương Trang 1991 Báo chí X

6 Trần Lệ Thuỳ 1975 Báo chí X

7 Nguyễn Văn Hải 1975 Báo chí X
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8 Nguyễn Hương Giang 1979 Truyền thông X

9 Nguyễn Minh Tuấn 1984 Truyền thông X

10 Nguyễn Cao Cường 1978 Báo chí X

16. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ CTĐT
16.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy
Phòng thực hành, trang thiết bị hỗ trợ giang dạy

TT r r i  s \Tên Các trang thiết bị chính Số lượng

1 Phòng thực hành - Máy ảnh Canon EOS D I200. 1
Ảnh báo chí - Máy ảnh Nikon D800.

- Máy tính bàn DELL.
- Đèn chụp ảnh

2 Phòng thực hành - Máy tính bàn. 1
Xuất bản báo in - Máy chủ DELL.

- Máy in.
- Máy chiếu.
- Âm thanh.

3 Phòng thực hành - Máy tính bàn. 2
Báo chí -  Truyền - Máy in khổ A3.
thông - Máy chiếu.

- Âm thanh.
4 Phòng thực hành Bộ trộn tín hiệu. 1

Phát thanh - Thu Micro.
thanh Loa kiểm âm. 

Máy ghi âm KTS.
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TT r r i s sTên Các trang thiết bị chính Số lượng

5 Phòng thực hành Máy quay phim. 1
quay phim - Bộ bàn trộn hình Full HD.

- Bộ ghi hình Full HD.
Mixer Audio Soundcraữ. 
Mixer Video SONY.

- Tivi
- Cẩu (Boom Camera).

Ray (Doll Camera). 
Bàn ghê trường quay. 
Đèn trường quay
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TT r r i s \Tên

Phòng thực hành 
quay phim (Trường 
quay ảo)

Các trang thiết bị chính Sổ lượng

6 Máy quay HD HXC-FB75KC.
Bộ điều khiển máy quay HXCƯ-FB70.
Hệ thống nhắc lời QPR017.
Hệ thống bàn trộn hình HVS-110.
Hệ thống chuyển mạch tín hiệu 1616HD-3G.
Hệ thống kiểm tra tín hiệu Video (Tivi KD-43X8000E).
Hệ thống trường quay ảo 3D thời gian thực.
Hệ thống phát file.
Hệ thống streaming, quản lý khai thác tư liệu video, truyền hình hội 

tụ.
Hệ thống thu ghi tín hiệu.
Thiết bị thu/phát tín hiệu.
Hệ thống xử lý tín hiệu và tạo xung đồng bộ.
Hệ thống thiết bị intercom và audio.
Hệ thống ánh sáng trường quay.
Bàn ghế sofa dùng cho talkshow .

1

7 Phòng thực hành Máy quay XDCAM HD422. 1
dựng hình. Máy tính bàn.

Máy chiếu.
Máy in khổ A3.

8 Phòng thực hành Máy tính bàn. 4
học Ngoại ngữ Máy chiếu.
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TT Tên

(LAB)

Các trang thiết bị chính Sổ lượng

Tai nghe.

9 Phòng thực hành 
Xuất bản

Máy tính bàn. 
Máy chiếu. 
Máy Scan. 
Máy Phôtô.

1

10 Phòng thực hành 
Báo mạng điện tử

Máy tính bàn. 
Máy chiểu. 
Tai nghe.

1

11 Phòng thực hành tin 
học

Máy tính bàn. 
Máy chiếu.

4

Thốn g kê phòng học
TT Loại phòng SỐ

lượng
Diện tích sàn xây 

dựng (m2)
1 Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo 

sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu
251 18.024

1.1. Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 01 1.450
1.2. Phòng học từ 100 - 200 chỗ 10 1.317
1.3. Phòng học từ 50 - 100 chỗ 57 3.990
1.4. Số phòng học dưới 50 chỗ 29 1.362
1.5 Số phòng học đa phương tiện 01 100
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TT Loại phòng SỔ
lượng

Diện tích sàn xây 
dựng (m2)

1.6 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 153 9.805

2 Thư viện, trung tâm học liệu 6 3.914
3 Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện 

tập
17 3.709

4 Nhà để xe 02 404
5 Nhà Y tế 02 120
6 Nhà ở KTX (phòng) 453 23.723
7 Khu thể thao 3 6.039
8 Khu dịch vụ 4 3.392
9 Phòng chờ GV 10 350

10 Khu wc 10 420
Tổng 60.095

16.2. Học liệu phục vụ học tập giăng (lạy (kế cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện
Trung tâm Thông tin khoa học của Học viện có các sách chuyên khảo, tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập các ngành. 

Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của người đọc với các phòng như: Phòng đọc sách, phòng đọc tạp chí, phòng mượn, 
phòng ngoại văn. Hoạt động nghiệp vụ thư viện đã được tin học hóa giúp cho việc khai thác và quản lý tư liệu được hiệu quả. Nhà trường 
cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình tài liệu tham khảo phong phú đa dạng. Bạn đọc có thể đọc toàn văn tài 
liệu số theo điạ chỉ: http://thuvien.aịc.edu.vn:8080/dspace.

TT Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành Sổ lượng

1. Khối ngành III 3.097 tài liệu, trong đó 1.996 tài liệu in, 1131 tài liệu số.

2. Khối ngành VII 36.251 tài liệu, trong đó: 27.132 tài liệu in; 9,119 tài liệu số.
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16.3. Thống kê giáo trình, bài giảngị

STT Loại tài liệu Sốlưọng

1 Giáo trình 60

2 Sách chuyên khảo 70

3 Sách tham khảo 70

4 Đe cưong bài giảng 10 1

17. Một số lưu ý về thực hiện chương trình

- Hướng dẫn về mốc thời gian bắt đầu thực hiện chương trình, các quy định chuyển tiếp.

- Sinh viên được học tích lũy trước 15 tín chỉ của chương trình đào tạo thạc sĩ

- Sinh viên được xét tuyển học song bàng khi tích lũy đủ 30 tín chỉ trong CTĐT ngành thứ nhất

- Xác định các học phần tương đương với các học phần được điều chỉnh về nội dung, tên gọi, số tín chỉ hoặc các học phần thay thế 
cho học phần không còn được tổ chức đào tạo trong chương trình mới.

+ Sinh viên sử dụng môn học thay thế tương đương với các học phần tự chọn trong chương trình khung

+ Môn học cũ nhưng nay tăng số tín chỉ thì phải học môn học đó với số tín chỉ mới

+ Môn học được gộp với số tín chỉ cao hơn trong chương trình mới thì phải học môn học thay thế trong chương trình khung 

Sinh viên chọn một học phần tự chọn trong cùng khối kiến thức không trùng với học phần đã học để đảm bảo tích luỹ đủ số tín chỉ.
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18. Bản đối sánh giữa các phiên bản của CTĐT (phiên bản được ban hành trước đó và phiên bản hiện tại)

Chương trình đào tạo Chưong trình đào tạo

Tiêu chí

chuyên ngành TTĐC ứng 

dụng của Học viện

chuyên ngành Sản phấm 

TTĐC của Học viện
Chưong trình

Ghi chú '

TT

(theo 

Thông tư 

08/2011-

Báo chí và Tuyên truyền

(Ban hành theo Quyết định so

Báo chí và Tuyên truyền

(Ban hành theo Quyết định sổ
đào tạo ngành TTĐC

(Giống/khác 

nhau, lý giải 

nguyên nhân,
TT- 4980-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 498Ỉ-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày (không phân chuyên ngành) căn cứ của việc

BGDĐT) 26 thảng 10 năm 2018 của 

Giám đốc Học viện Báo chí

26 tháng 10 năm 2018 của 

Giảm đốc Học viện Báo chí
năm 2022

điều chỉnh)

và Tuyên truyền) và Tuyên truyền)
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Mục Đào tạo trình độ cử Đào tạo trình độ cử Đào tạo trình độ đại Bổ sung tổng
tiêu nhân nắm vừng quan nhân nắm vững quan học làm công tác truyền quát hơn;
chung điểm, đường lối, chính 

sách, pháp luật của Đảng 
và Nhà nước; có bản lĩnh 
chính trị vừng vàng, đạo

điểm, đường lối, chính 
sách, pháp luật của Đảng 
và Nhà nước; có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, đạo

thông trong các cơ quan 
Đảng và Nhà nước, cơ 
quan báo chí, các tổ chức, 
doanh nghiệp, các công ty

Mục tiêu tập 
trung vào 
nguồn nhân lực 
đáp ứng tốt 
hơn và phù hợp 
hơn với nhu 
cầu thực tiễn;

đức, lối sổng lành mạnh; 
có kiến thức về các loại

đức, lối sống lành mạnh; 
có kiến thức về các loại

nghiên cứu và hoạt động 
trong lĩnh vực truyền

hình, kênh truyền thông hình, kênh truyền thông thông; có bản lĩnh chính trị
đại chúng; có phẩm chất đại chúng; có phẩm chất vừng vàng, có kỹ năng
nghề nghiệp, có năng lực nghề nghiệp, có năng lực nghiệp vụ truyền thông đại Chỉ đào tạo
sống tạo và có khả năng sáng tạo, xây dựng ý chúng; có hiểu biết về các theo ngành,

1 phát triển, ứng dụng các tưởng, nội dung và tổ phương tiện truyền thông không đào tạo
sản phẩm, kênh, loại chức sản xuất sản phẩm nói chung và truyền thông theo chuyên
hình truyền thông đại truyền thông đại chúng đại chúng nói riêng; có ngành
chúng ở các lĩnh vực tại tại các doanh nghiệp phẩm chất nghề nghiệp, có
các doanh nghiệp truyền truyền thông và các cơ năng lực sáng tạo, xây
thông và các cơ quan, tổ quan, tổ chức, doanh dựng ý tưởng, nội dung, tổ
chức, doanh nghiệp là nghiệp là đối tác của chức sản xuất sản phẩm
đối tác của doanh nghiệp doanh nghiệp truyền truyền thông đại chúng và
truyền thông; có khả thông; có khả năng tiếp có khả năng phát triển, ứng
năng tiếp tục học tập. tục học tập, nghiên cứu ở dụng các sản phẩm, kênh.
nghiên cứu ở bậc học bậc học thạc sĩ, tiến sĩ. loại hình truyền thông đại
thạc sĩ, tiến sĩ. chúng vào thực tế hoạt

động truyền thông.
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Mục tiêu cu thể về kiến thức về kiến thức Kiến thức tổng
về kiến thức hơp, thưc tiễn

- Có kiến thức lý luận 
chính trị, khoa học xã hội và

- Có kiến thức lý luận 
chính trị, khoa học xã hội và - Có kiến thức lý luận chính trị, cao hơn

nhân văn, hiểu biết về pháp nhân văn, hiểu biết về pháp khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về

luật Việt Nam liên quan đến luật Việt Nam liên quan đến pháp luật Việt Nam liên quan đến ngành

ngành học, về quốc phòng ngành học, về quốc phòng học, về quốc phòng an ninh; có kiến thức

an ninh; có kiến thức và khả an ninh; có kiến thức và khả và khả năng tự rèn luyện về thể chất;

năng tự rèn luyện về thể năng tự rèn luyện về thể - Có kiến thức cơ bản về tin hoc
chất; chất; ứng dụng phù hợp với chuyên ngành Sản

- Có kiến thức cơ bản - Có kiến thức cơ bản phẩm truyền thông đại chúng;

về tin học ứng dụng phù hợp về tin học ứng dụng phù hợp - Có kiến thức cơ bản về lý luân và
’ với chuyên ngành Truyền với chuyên ngành Sản phẩm thực tiễn truyền thông đại chúng của Việt

thông đại chúng ứng dụng; truyền thông đại chúng; Nam và thế giới;

- Có kiến thức cơ bản - Có kiến thức cơ bản - Có kiến thức chuyên sâu về quy
về lý luận và thực tiễn về lý luận và thực tiễn trình và phương pháp sáng tạo, tổ chức
truyền thông đại chúng của truyền thông đại chúng của sản xuất các sản phẩm truyền thông đại
Việt Nam và thế giới; Việt Nam và thế giới; chúng;

- Có kiến thức chuvên - Có kiến thức chuyên - Có kiến thức chuyên sâu về quy
sâu về quy trình và phuơng sâu về quy trình và phương trình và phương pháp phát triển, ứng
pháp phát triển, ứng dụng pháp sáng tạo, tổ chức sản dụng sản phàm truyền thông đại chúng;
sản phẩm truyền thông đại xuất các sản phẩm truyền
chúng; thông đại chúng; - Có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng

nhu cầu việc làm và học tập ở bâc sau đai
- Có đủ trình độ ngoại - Có đủ trình độ ngoại học trong lĩnh vực truyền thông đại

ngữ đáp ứng nhu cầu việc ngừ dáp ứng nhu cầu việc
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> làm và học tập ở bậc sau đại 
học trong lĩnh vực truyền 
thông đại chúng.

làm và học tập ở bậc sau đại 
học trong lĩnh vực truyền 
thông đại chúng.

chúng.

về kỹ năng

* Kĩ năng cứng

- Kỹ năng sáng tạo nội 
dung truyền thông đại 
chúng:Kỹ năng nhận diện, 
phân tích và đánh giá tiêu 
chuẩn sản phẩm, các dòng 
sản phẩm truyền thông đại 
chúng trên cơ sở các tiêu chí 
được học; Kỹ năng thực 
hành, sáng tạo nội dung sản 
phẩm truyền thông đại 
chúng: xây dựng, phát triển 
ý tưởng, viết kịch bản 
truyền thông, thiết kế thông 
điệp và hình ảnh, thiết kế 
ứng dụng, chụp ảnh, quay 
phim, dựng phim, biên tập 
tác phẩm và sản phẩm 
truyền thông đại chúng...

về kỹ năng

* Kĩ năng cứng

- Kỳ năng sáng tạo nội 
dung truyền thông đại 
chúng: Kỹ năng nhận diện, 
phân tích và đánh giá tiêu 
chuẩn sản phẩm, các dòng 
sản phẩm truyền thông đại 
chúng trên cơ sở các tiêu chí 
được học; Kỹ năng thực 
hành, sáng tạo nội dung sản 
phẩm truyền thông đại 
chúng: xây dựng, phát triển 
ý tưởng, viết kịch bản 
truyền thông, thiết kế thông 
điệp và hình ảnh. thiết kế 
ứng dụng, chụp ảnh, quay 
phim, dựng phim, biên tập 
tác phẩm và sản phẩm 
truyền thông đại chúng...

về kỹ năng 

* Kĩ năng cứng

- Kỹ năng sáng tạo nội dung truyền 
thông đại chúng: Kỹ năng nhận diện, 
phân tích và đánh giá tiêu chuẩn sản 
phẩm, các dòng sản phẩm truyền thông 
đại chúng trên cơ sở các tiêu chí được 
học; Kỳ năng thực hành, sáng tạo nội 
dung sản phẩm truyền thông đại chúng: 
xây dựng, phát triển ý tưởng, viết kịch 
bản truyền thông, thiết kế thông điệp và 
hình ảnh, thiết kế ứng dụng, chụp ảnh, 
quay phim, dựng phim, biên tập tác 
phẩm và sản phẩm truyền thông đại 
chúng...

- Kỳ năng tổ chức sản xuất sản 
phẩm truyền thông đại chúng: Kỹ năng 
thực hiện, tổ chức sản xuất sản phẩm 
truyền thông in ấn, truyền thông nghe 
nhìn, truyền thông sổ; Kỹ năng điều hành

Kỹ năng 
có định hướng 
tổng hợp. thực 
tiễn cao hơn; 
Chú trọng 
nhiều kỹ năng 
hơn, đặc biệt là 
kỹ năng để 
nâng cao năng 
lực cho nguồn 
nhân lực sau 
khi tốt nghiệp
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- Kỹ năng phát triển 
và ứng dụng truyền thông 
đại chúng: Kỹ năng ứng 
dụng, điều hành trong kinh 
doanh, có kế hoạch, giải 
pháp cho sản phâm truyên 
thông đại chúng; Kỹ năng 
ứng dụng sản phẩm cho 
quảng bá thương hiệu, phát 
triển truyền thông chính trị, 
truyền thông doanh 
nghiệp...; Kỹ năng quản lý 
hình ảnh, quản trị thương 
hiệu tổ chức, doanh nghiệp 
và cá nhân; Kv năng phát 
triển những sản phẩm, dòng 
sản phẩm mới của ngành 
công nghiệp truyền thông để 
khởi nghiệp, góp phần thúc 
đẩy ngành công nghiệp 
truyền thông phát triển; Kỹ 
năng ứng dụng kiến thức để 
xây dựng mô hình truyền 
thông đại chúng mới; Kỹ 
năng đánh giá, kết nối, xây 
dựng, phát triển chiến dịch

- Kỹ năng tổ chức 
sản xuất sản phẩm truyền 
thông đại chúng: Kỹ năng 
thực hiện, tổ chức sản xuất 
sản phẩm truyền thông in 
ấn. truyền thông nghe nhìn, 
truyền thông số; Kỹ năng 
điều hành hoạt động sản 
xuất sản phẩm truyền thông 
đại chúng trong doanh 
nghiệp truyền thông và cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp 
là đối tác, khách hàng của 
doanh nghiệp truyền thông.

* Kỹ năng mềm:

- Có kỳ năng giao tiếp, 
thuyết trình, thảo luận, làm 
việc nhóm;

- Có kỳ năng tống hợp, 
phân tích, xử lý tình huống, 
quản lý và lãnh đạo trong 
hoạt động truyền thông;

- Có kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học trong
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hoạt động sản xuât sản phàm truyên 
thông đại chúng trong doanh nghiệp 
truyền thông và cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp là đối tác, khách hàng của doanh 
nghiệp truyền thông.

- Kỹ năng phát triển và ứng dụng 
truyền thông đại chúng: Kỹ năng ứng 
dụng, điều hành trong kinh doanh, có kế 
hoạch, giải pháp cho sản phẩm truyền 
thông đại chúng; Kỹ năng ứng dụng sản 
phẩm cho quảng bá thương hiệu, phát 
triển truyền thông chính trị,...; Kỹ năng 
quảng bá phim và sản phẩm thời trang; 
Kỹ năng phát triến những sản phẩm, 
dòng sản phẩm mới của ngành công 
nghiệp truvền thông để khởi nghiệp, góp 
phần thúc đẩy ngành công nghiệp truyền 
thông phát triển; Kỹ năng ứng dụng kiến 
thức để xây dựng mô hình truyền thông 
đại chúng mới; Kỹ năng đánh giá, kết 
nối, xây dựng, phát triển chiến dịch 
truyền thông và dự án truyền thông đại 
chúng.

* Kỹ năng mềm:

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình,



truyền thông và dự án 
truyền thông đại chúng.

* Kỹ năng mềm:

- Có kỹ năng giao tiếp, 
thuyết trình, thảo luận, làm 
việc nhóm;

- Có kỹ năng tông họp, 
phân tích, xử lý tình huống, 
quản lý và lãnh đạo trong 
hoạt động truyền thông;

- Có kỳ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học trong 
công việc chuyên môn.

công việc chuyên môn. thảo luận, làm việc nhóm;

- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, 
xử lý tình huống, quản lý và lãnh đạo 
trong hoạt động truyền thông;

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin 
học trong công việc chuyên môn.

‘ặ

về năng lực tự chủ và 
trách nhiệm

- Năng lực làm việc 
độc lập và làm việc nhóm 
trong điều kiện làm việc 
thay đổi, chịu trách nhiệm 
cá nhân và trách nhiệm với 
nhóm.

- Năng lực lãnh đạo,

về năng lực tự chủ và 
trách nhiệm

- Năng lực làm việc 
độc lập và làm việc nhóm 
trong điều kiện làm việc 
thay đổi, chịu trách nhiệm 
cá nhân và trách nhiệm với 
nhóm.

- Năng lực lãnh đạo,

về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Năng lực làm việc độc lập và làm 
việc nhóm trong điều kiện làm việc thay 
đối, chịu trách nhiệm cá nhân và trách 
nhiệm với nhóm.

- Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong 
hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của 
ngành truyền thông.

- Năng lực thích nghi với các môi

Giống nhau
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Ị ;

dẫn dắt trong hoạt động 
chuyên môn, nghiệp vụ của 
ngành truvền thông.

- Năng lực thích nghi 
với các môi trường làm việc 
khác nhau.

- Năng lực tự học tập, 
nghiên cứu, tích lũy kiến 
thức và kinh nghiệm.

- Năng lực lập kế 
hoạch, điều phối, quản lý 
các nguồn lực và đánh giá 
hiệu quả công việc.

dẫn dắt trong hoạt động 
chuyên môn, nghiệp vụ của 
ngành truyền thông.

- Năng lực thích nghi 
với các môi trường làm việc 
khác nhau.

- Năng lực tự học tập, 
nghiên cứu, tích lũy kiến 
thức và kinh nghiệm.

- Năng lực lập kế 
hoạch, điều phối, quản lý 
các nguồn lực và đánh giá 
hiệu quả công việc.

trường làm việc khác nhau.

- Năng lực tự học tập, nghiên cứu, 
tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.

- Năng lực lập kế hoạch, điều phối, 
quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu 
quả công việc.

Vị trí việc làm sau 
tốt nghiệp

Người được đào 
tạo có khả năng đảm 
nhiệm các vị trí việc làm 
sau đây:

- Các doanh nghiệp 
truyên thông: có thể làm 
ở tất cả các bộ phận sáng 
tạo nội dung, nghiên cứu 
và ứng dụng sản phẩm 
truyền thông, phát triển 
sản phẩm, dự án truyền

Người được đào 
tạo có khả năng đảm 
nhiệm các vị trí việc làm 
sau đây:

- Các doanh nghiệp 
truyền thông: có thể làm 
ở tất cả các bộ phận sáng 
tạo nội dung, sản xuất 
sản phẩm truyền thông 
đại chúng. Người được 
đào tạo ngành truyền

Người được đào tạo có khả 
năng đảm nhiệm các vị trí việc làm 
sau đây:

- Các dơn vị báo chí - truyền 
thông: có thê làm ở các bộ phận sáng 
tạo nội dung, sản xuất sản phẩm 
truyền thông đại chúng, nghicn cứu 
và ứng dụng sản phẩm truyền thông, 
phát triển sản phẩm, dự án truyền 
thông. Người được đào tạo ngành 
truyền thông đại chúng có đủ kiến

Mở rộng nhiều 
vị trí, cơ hội 
việc làm hơn 
cho học viên, 
nhất là trong 
ngành công 
nghiệp truyền 
thông
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thông. Người được đào 
tạo ngành truyền thông 
đại chúng có đủ kiến 
thức, kỹ năng cần thiết 
để khởi nghiệp trong 
ngành truyền thông.

- Các cơ quan ứng 
dụng, cơ quan quản lý và 
tổ chức truyền thông, 
các tổ chức, doanh 
nghiệp là đoi tác và 
khách hàng của doanh 
nghiệp truyền thông: 
nghiên cứu và phát triển, 
quản lý hình ảnh và 
thương hiệu, nhân viên 
quản lý các dự án truyền 
thông...

* Các vị trí công 
việc có thê đảm nhiệm

+ Chuyên viên sáng 
tạo nội dung truyền 
thông-, copywriter, viết 
kịch bản truyền thông, 
chụp ảnh, quay phim.

thông đại chúng có đủ 
kiến thức, kỹ năng cần 
thiết để khởi nghiệp 
trong ngành truyền 
thông.

- Các cơ quan ứng 
dụng, cơ quan quản lý và 
to chức truyền thông, 
các tổ chức, doanh 
nghiệp là đối tác và 
khách hàng của doanh 
nghiệp truyền thông: bộ 
phận xây dựng kế hoạch, 
thiết kế, quảng cáo, tiếp 
thị, kinh doanh, phát

thức, kỹ năng cần thiết để khởi 
nghiệp trong ngành truyền thông.

- Các cơ quan ứng dụng, cơ 
quan quản lý và tô chức truyền thông, 
các tổ chức, doanh nghiệp là đoi tác 
và khách hàng của đơn vị bảo chí - 
truyền thông: bộ phận xây dựng kế 
hoạch, thiết kế, quảng cáo, tiếp thị, 
kinh doanh, phát hành...; nghiên cứu 
và phát triển, quản lý hình ảnh và 
thương hiệu, nhân viên quản lý các 
dự án truyền thông...

* Các vị trí công việc có thê 
đảm nhiệm

hành...

* Các vị trí công 
việc có thê đảm nhiệm

+ Chuyên viên sáng 
tạo nội dung truyền 
thông: copywriter, viết 
kịch bản truyền thông, 
chụp ảnh, quay phim, 
dựng phim, thiết kế các 
loại hình sản phẩm

+ Chuyên viên sáng tạo nội 
dung truyền thông: copywriter, viết 
kịch bản truyền thông, chụp ảnh, 
quay phim, dựng phim, thiết kế các 
loại hình sản phẩm truyền thông đại 
chúng

+ Chuyên viên tô chức sản xuât 
sản phàm truyền thông: tổ chức sản 
xuất các dòng sản phẩm truyền thông 
đại chúng, bao gồm cả các dòng sản 
phẩm truyền thông truyền thống và
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dựng phim, thiết kế các 
loại hình sản phấm 
truyền thông đại chúng 
như: gói nhận diện 
thương hiệu, các sản 
phấm truyền thône nội 
bộ và quảng bá, video, 
quảng bá phim và sản 
phẩm hàng hoá, văn hoá, 
nghệ thuật, thời trang...

+ Chuyên viên phát 
triên và ứng dụng sản 
phẩm truyền thông đại 
chủng: nghiên cứu, ứne 
dụng và phát triển các 
kênh truyền thông đại 
chúng, tổ chức và điều 
hành hoạt động kinh 
doanh và phát triển các 
dự án bản quyền format 
sản phẩm truyền thông 
đại chúng, kinh doanh 
marketing, quản lý hình 
ảnh; quản trị thương 
hiệu, quản trị danh tiếng, 
quản trị khủng hoảng

truyền thông đại chúng 
như: gói nhận diện 
thương hiệu, các sản 
phẩm truyền thông nội 
bộ và quảng bá, video, 
quảng bá phim và sản 
phẩm hàng hoá, văn hoá, 
nghệ thuật, thời trang...

+ Chuyên viên tô 
chức sản xuất sản phẩm  
truvền thông: tổ chức 
sản xuất các dòng sản 
phẩm truyền thông đại 
chúng, bao gồm cả các 
dòng sản phẩm truyền 
thông truyền thống và 
sản phẩm truyền thông 
đa nền tảng như: gói 
nhận diện thương hiệu, 
các sản phẩm truyền 
thông nội bộ và quảng 
bá, video, làm tại studio, 
quảng bá phim và sản 
phẩm thời trang...

sản phẩm truyền thông đa nền tảng 
như: gói nhận diện thương hiệu, các 
sản phẩm truyền thông nội bộ và 
quảng bá, video ...

+ Chuyên viên phát triển và ứng 
dụng sản phẩm truyền thông đại 
chủng: nghiên cứu. ứng dụng và phát 
triển các kênh truyền thông đại 
chúng, tố chức và điều hành hoạt 
động kinh doanh và phát triển các dự 
án bản quyền format sản phẩm truyền 
thông đại chúng, kinh doanh 
marketing, quản lý hình ảnh; quản trị 
thương hiệu, quản trị danh tiếng, 
quản trị khủng hoảng cho cơ quan, tổ 
chức và cá nhân; phụ trách dự án họp 
tác, liên kết truyền thông...
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cho cơ quan, tổ chức và 
cá nhân; phụ trách dự án 
hợp tác, liên kết truyền 
thông...

- Trình độ ngoại ngữ Người học khi tốt 
nghiệp phải đạt chứng chỉ 
trình độ tiếng Anh/tiếng 
Trung bậc 4/6 trở lên, hoặc 
các chứng chỉ tương đương 
theo Khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc dùng cho Việt 
Nam (theo quy định tại 
Thông tư 01/2014/TT- 
BGDĐT ngày 24/01/2014 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo).

Người học khi tốt 
nghiệp phải đạt chứng chỉ 
trình độ tiếng Anh/tiếng 
Trung bậc 4/6 trở lên, hoặc 
các chứng chỉ tương đương 
theo Khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc dùng cho Việt 
Nam (theo quy định tại 
Thông tư 01/2014/TT- 
BGDĐT ngày 24/01/2014 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo).

Người học khi tốt nghiệp phải đạt 
chứng chỉ trình độ tiếng Anh/tiếng Trung 
bậc 4/6 trở lên, hoặc các chứng chỉ tương 
đương theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 
bậc dùng cho Việt Nam (theo quy định 
tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo).

Giống nhau

2 Chuẩn đầu ra 32 chuẩn đầu ra 32 chuẩn đầu ra 27 chuẩn đầu ra Viết gọn, mang 
tính tổng quát 
hơn

3 Thời gian đào tạo 4 năm 4 năm 4 năm Giống nhau

Tuỳ theo năng lực và điều 
kiện cụ thể mà sinh viên có 
thể sắp xếp để rút ngắn tối 
đa 2 học kỳ chính hoặc kéo

Tuỳ theo năng lực và điều 
kiện cụ thể mà sinh viên có 
thể sắp xếp để rút ngan tối 
đa 2 học kỳ chính hoặc kéo

Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà 
sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối 
đa 2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 
học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy
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dài tối đa 4 học kỳ chính so 
với thời gian đào tạo quy 
định trên. Các đối tượng 
được hưởng chính sách ưu 
tiên theo quy định tại Quy 
chế tuyển sinh đại học, cao 
đẳng hệ chính quy hiện hành 
không bị hạn chế về thời 
gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.

dài tối đa 4 học kỳ chính so 
với thời gian đào tạo quy 
định trên. Các đối tượng 
được hưởng chính sách ưu 
tiên theo quy định tại Quy 
chế tuyển sinh đại học, cao 
đẳng hệ chính quy hiện hành 
không bị hạn chế về thời 
gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.

định trên. Các đổi tượng được hưởng 
chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy 
chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 
chính quy hiện hành không bị hạn chế về 
thời gian tối đa đế hoàn thành chương 
trình.

4 Khối lượng kiến 
thức toàn khóa

130 tín chỉ (chưa bao 
gồm Giáo dục thế chất và 
Giáo dục quốc phòng - An 
ninh).

130 tín chỉ (chưa bao 
gồm Giáo dục thể chất và 
Giáo dục quốc phòng - An 
ninh).

130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể 
chất và Giáo dục quốc phòng - An ninh).

Giống nhau

5 Chuẩn đầu vào Viết với dạng tiêu chí tuyển 
sinh

Viết với dạng tiêu chí tuyển 
sinh

Sửa thành chuẩn đầu vào

6 Quy trình đào tạo, 
điều kiện tốt nghiệp

Quy trình đào tạo thực hiện 
theo học chế tín chỉ theo 
Quy định đào tạo đại học 
chính quy theo hệ thống tín 
chỉ, được ban hành kèm

Quy trình đào tạo thực hiện 
theo học chê tín chỉ theo 
Quy định đào tạo đại học 
chính quy theo hệ thống tín 
chỉ, được ban hành kèm

Quy trình đào tạo thực hiện theo 
học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại 
học chính quy theo hệ thống tín chỉ, 
được ban hành kèm theo Quyết định số 
3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày

Giống nhau
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Ị theo Quyết định số 
3777/QĐ-HVBCTT-ĐT 
ngày 18/10/2017 của Giám 
đốc Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt 
nghiệp và công nhận tốt 
nghiệp được thực hiện theo 
Điều 27 Quy định nêu trên.

theo Quyết định số 
3777/QĐ-HVBCTT-ĐT 
ngày 18/10/2017 của Giám 
đốc Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt 
nghiệp và công nhận tốt 
nghiệp được thực hiện theo 
Điều 27 Quy định nêu trên.

18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công 
nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 
27 Quy định nêu trên.

7 Ma trận liên kết mục 
tiêu, chuẩn đầu ra

Có Có Cập nhật, điều chỉnh

8 Sơ đồ cây chương 
trình đào tạo

Chưa có Chưa có Bổ sung
1

9 Nội dung chương 
trình

- Chương trình toàn khóa: 
130 tín chỉ

- Chương trình toàn khóa: 
130 tín chỉ

- Điều chỉnh một số môn cơ sở ngành và 
ngành, không có các môn chuyên ngành. 
Các môn của chương trình mới lựa chọn 
những môn hay nhất, phù hợp nhất ở hai 
chương trình cũ; đồng thời bổ sung 02 
học phần từ ngành Báo chí, TTĐPT, phù 
hợp với yêu cầu của TTĐC về kĩ thuật, 
công nghệ gồm các môn Nhiếp ảnh, 
Thiết kế đồ hoạ, Lao động nhà báo
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- Phân bổ cụ thể số giờ tín chỉ lý thuyết, 
thực hành, tự học, các tiết học lý thuyết 
trực tiếp, trực tuyến, thực hành tại phòng 
học lý thuyết, thực hành trực tuyến, thực 
hành tại thực địa, thực hành tại phòng 
thực hành, tự học có hướng dẫn, có kiểm 
tra, đánh giá của giảng viên.

10 Ke hoạch giảng dạy Có Có Có, điêu chỉnh phù hợp chương trình

11 Phương pháp học 
tập

Chưa có Chưa có Bố sung, thiết lập ma trận liên kết giữa 
phương pháp học tập và chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo

12 Hình thức đánh giá Bổ sung hình thức đánh giá trực tuyến, 
thiết lập ma trận liên kết giữa phương pháp 
kiểm tra, đánh giá theo các hình thức trực 
tiếp, trực tuyến với từng học phần

13 Hướng dẫn thực 
hiện chương trình

Có Có Có, điều chỉnh theo yêu cầu của chương 
trình mới

14 Điều kiện đội ngũ Chưa có Chưa có Bổ sung, cập nhật đội ngũ giảng viên cơ 
hữu và giảng viên thỉnh giảng

15 Cơ sở vật chất, trang 
thiết bị phục vụ 
CTĐT

Có Có Có, bố sung dữ liệu gồm Phòng học, 
giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng 
dạy, thông kê vê học liệu có trong Thư 
viện, thông kê giáo trình, bài giảng.
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19. Mô tả các học phần

TT
Mã học 

phần
Tên học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

1. KIhối kiến thức giáo dục đại cương
1.1. Khoa học Mác -  Lênin, Tư tưởng Hồ Chỉ Minh

1 TM01012
Triết học Mác -  

Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tổng hợp, có hệ thống những vấn đề về của triết học Mác 
-  Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử); từ đó, người học có cơ 
sở và phương pháp nghiên cứu, học tập hợp lý, vận dụng vào quá trình đánh giá các hiện 
tượng đời sống.

'í KT01011
Kinh tế chính 

trị Mác -  Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, giá trị, 
giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy, tuần hoàn, chu chuyển óủa tư 
bản, tư bản thương nghiệp, tư bản cho vay, tư bản nông nghiệp, địa tô tư bản, chủ nghĩa tư 
bản độc quyền, sở hữu, thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng 
hóa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ...

" CN01002
Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của CNXHKH: quy luật ra 
đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai 
cấp công nhân; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình xây dựng xã hội 
XHCN

L LS01002
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam

Những kiến thức cơ bản, hệ thong về sự ra đời của Đảng CSVN, sự lãnh đạo của Đảng trong 
đấu tranh giành chính qụyền, giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH từ năm 1930 đến nay.

< TH01001
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý 
nghĩa học tập môn học; nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;

ậ
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TT
Mã học 

phần
Tên học phần Nội dung cần đạt đuọc của từng học phần {tóm tắt)

về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH 
ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn 
kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

1.2. Khoa học xã  hội và nhăn văn
Băt buộc

t NP01001
Pháp luật đại 

cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ băn về nhà nước nói chung và Nhà nước CHXHCN Việt 
Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN; Những 
kiến thức cơ bản về phòng, chống tham nhũng và pháp luật về phòng chống tham nhũng ở 
Việt Nam.

CTOIOOI Chính trị học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc làm rõ khái niệm 
chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu chính trị học, khái lược lịch sử tư 
tưởng chính trị đến việc làm rõ các phạm trù: quyền lực chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, 
cơ chế thực thi quyền lực chính trị, quan hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc biệt 
làm rõ xu hướng chính trị của thể giới và định hướng XHCN ở Việt Nam

í XDOIOOI Xây dựng Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; những vấn đề lý 
luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; 
các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); 
công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo 
hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội.

í TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học xã hội 
và nhân văn

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề nghiên cứu, 
xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cứu khoa học: Căn cứ lựa chọn 
đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết cho một đề tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên 
cứu một đề tài khoa học. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân loại 
phương pháp nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.
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TT
Mã học 

phần
Tên học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần {tóm tất)

Tự chọn

1 XH01001
Xã hội học đại 

cương

Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn Xã hội học như 
đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản của Xã 
hội học; các phương pháp nghiên cứu và cách thức tiến hành điều tra Xã hội học. Ngoài ra 
còn tìm hiểu các nội dung cần quan tâm của một sổ chuyên ngành nghiên cứu Xã hội học 
như: xã hội học gia đình, xã hội học nông thôn - đô thị, xã hội học truyền thông đại chúng.

1 QT02552
Địa chính trị thế 

giới

Môn học gồm những nội dung cơ bản về vị trí chiến lược của địa lý các khu vực và châu lục 
trên thế giới: Các đặc điếm địa - chính trị; sự vận động - địa chính trị các châu lục. khu vực 
trên thể giới qua từ chiến tranh thế giới lần hai nhất đến nay; Địa - chính trị Việt Nam; Địa - 
chính trị của biển và địa - chính trị biển Đông.

1 ĐCOIOOI
Tiếng Việt thực 

hành
Những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực hành tiếng Việt. Sinh viên 
sẽ thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, sáng tạo sản phẩm báo chí bằng ngôn từ.

1 KT01006
Kinh tế học đại 

cương

Trang bị những kiến thức cơ bản về bản chất kinh tế của các hoạt động kinh tế và các hiện 
tượng kinh tế, các quyết định kinh tế của người tiêu dùng, của nhà quản trị doanh nghiệp và 
nhà hoạch định chính sách, đưa ra công cụ đế xác định các chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc 
gia, phân tích các mối quan hệ lớn trên phạm vi toàn thể nền kinh tế; vai trò điều tiết vĩ mô 
của chính phủ thông qua hệ thống các chính sách tài khoá, tiền tệ, tỷ giá, giúp vận dụng 
những kiến thức này vào các hoạt động và tình huống thực tiễn.

1 TT01002
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam trên các mặt: những 
vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam; vấn đề giao lưu tiếp 
biến trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa văn hóa với môi trường...

1 ĐC01006
Ngôn ngừ học 

đại cương

Trang bị cho sinh viên hiểu biết cơ bản và khái quát về các vấn đề ngôn ngữ học đại cương 
và trong báo chí - truyền thông; các kỹ năng xử lý ngôn từ, kỹ năng sáng tạo ngôn ngữ trong 
mối quan hệ với đổi tượng tiếp nhận.
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1 TG01007
Tâm lý học xã 

hội

Trang bị cho sinh viên nắm vững các tri thức cơ bản của Tâm lý học xã hội nhăm phát hiện, 
lý giải và hình thành các tác động đối với các hiện tượng tâm lý xã hội, củng cố niềm tin 
trong việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động nghề nghiệp tương lai. Sinh viên sẽ thực hành 
các kỹ năng phân tích, đánh giá các hiện tượng tâm lý xã hội và xây dựng các chiến lược 
truyền thông nhằm phát triển các mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

1 QT01001
Quan hệ quốc tế 

đại cương

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về quan hệ quốc tế như khái niệm, đặc trưng 
của quan hệ quốc tế; chủ thể và các mối quan hệ giữa các chủ the trong quan hệ quốc tế, đặc 
biệt nhấn mạnh đến quốc gia độc lập có chủ quyền và tổ chức quốc tế; các quy luật trong 
quan hệ quốc tế; xung đột và hợp tác trong quan hệ quốc tế; các vấn đề toàn cầu; đường lối, 
chính sách đổi ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

ĐC01004 Lý luận văn học

Những kiến thức cơ bản về lý luận văn học và ứng dụng trong thực tiễn, lí giải rõ các thành 
tố làm nên văn học và mối quan hệ biện chứng giữa các thành tổ đó với văn học; tìm hiếu 
mối quan hệ giữa văn học và các loại hình nghệ thuật, định vị chính xác Văn học trong các 
hệ thống, trong các mối quan hệ.

1.3. Tin học

1 ĐC01005
Tin học ứng 
dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT; sử dụng máy tính và mạng; sử dụng các phần mềm 
xử lý văn bản (Microsoft W ord,...), xử lý bảng tính (Microsoft Excel,...), thiết kế trình 
chiếu (Microsoft PowerPoint,...) và yêu cầu sinh viên làm bài tập ứng dụng.

1.4. Ngoại ngữ (chọn học tiêng Anh hoặc tiêng Trung)

/* NN01015
Tiếng Anh học 

phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ pháp tiếng 
Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp (Pre-intermediate); từ vựng được sử dụng 
trong các tình huống hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền 
trung cấp. Bước đầu sinh viên tập nghe giảng bằng tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

NN01016 Tiếng Anh học Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ pháp tiếng
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phần 2 Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So sánh đối chiếu sự khác nhau 
giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ vựng để nói về các chủ điểm quen thuộc như gia 
đình, sở thích, công việc.... Cách cấu tạo, kết hợp và sử dụng các loại từ vựng.Rèn luyện các 
kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và trung cấp.

2 NN01017
Tiếng Anh học 

phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: các hiện tượng 
ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều kiện.. .Cung cấp từ vựng ở hầu hết 
các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc 
Viết thông qua các dạng bài tập đa dạng: kỳ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn 
văn, trao đổi về một sổ chủ đề quen thuộc.

2 NN01023
Tiếng Anh học 

phần 4

Học phần ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ, kỹ năng 
thực hành tiếng. Từng bước trang bị một số lượng từ vựng liên quan đến các lĩnh vực học 
tập chuyên môn thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Rèn luyên các kỹ năng ngôn 
ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ trung cấp (Intermediate). Học phần cũng cung cấp một số 
kiến thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng Anh theo các dạng thức đề thi hiện đang được sử 
dụng tại Việt Nam.

2 NN01019
Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, các nét cơ bản và 
các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cơ bản 
như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, gia đình, bạn bè, mua bán....Rèn luyện các kỹ năng 
nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn giản.

2 NN01020
Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết chừ Hán, so sánh được 
một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện tượna ngữ pháp cơ bản, cung cấp từ vựng cơ 
bản đểtrình bày về các chủ điểm thông thường như công việc, sở thích, học tập. gia đình... 
Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

2 NN01021 Tiếng Trung Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn đạt phổ biến với
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học phần 3 các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Giao tiếp trong những tình huống đơn giản 
thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả về các tình huống giao tiếp và những vấn 
đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống. Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và 
kỳ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

7 NN01024
Tiếng Trung 
học phần 4

Học phần ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngừ tiếng Hán, 
các kỳ năng thực hành tiếng Hán. Từng bước trang bị một sổ lượng từ vựng liên quan đến 
các lĩnh vực học tập chuyên môn thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Rèn luyện 
các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ trung cấp. Học phần cũng cung cấp một 
số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK4 cho sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
Băt buộc

2 BC02801
Lý thuyết 

truyền thông

Kiến thức chung về mô hình và lý thuyết truyền thông; truyền thông liên cá nhân, truyền 
thông đại chúng và mạng xã hội; truyền thông trong khủng hoảng; chu trình truyền thông, 
lập kế hoạch truyền thông; giám sát, đánh giá và duy trì hoạt động truyền thông. Những kỹ 
năng và nguyên lý truyền thông thông qua phân tích các chiến dịch, kế hoạch truyền thông 
trong thực tế và thực hành lập kể hoạch chương trình/ chiến dịch truyền thông nhằm thay đổi 
nhận thức, ttruyền thông vận động và truyền thông thay đổi hành vi.

/ PT02306
Pháp luật và 

đạo đức báo chí 
-  truyền thông

Những tri thức cơ bản, hệ thống và cập nhật về pháp luật liên quan đến hoạt động truyền 
thông; các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực truyền thông,quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực truyền thông; tự do ngôn luận, tự do ngôn luận trên báo chí; địa vị pháp lý của báo chí ví 
và nhà báo; Quan niệm về đạo đức nghề nghiệp báo chí truyền thông; cơ sở quy định đạo 
đức nghề nghiệp; các quy ước đạo đức nghề nghiệp; tiêu chí đánh giá về đạo đức nghề 
nghiệp; vấn đề tư dưỡng và rèn luyện dạo đức nghề nhiệp của nhà báo - nhà truyền thông...
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' BC02115
Công chúng 

báo chí -  truyền 
thông

Học phần cung cấp kiến thức, kỳ năng về công chúng báo chí - truyền thông: khái niệm, 
phân loại, đặc điểm, vai trò công chúng; Hoạt động tiếp nhận của công chúng; Phương pháp 
tiếp cận công chúng; Chiến lược và giải pháp phát triển công chúng. Sinh viên được thực 
hành nghiên cứu công chúng báo chí - truyền thông, rèn luyện các kỹ năng tiếp cận, nghiên 
cứu công chúng bằng các sản phẩm truyền thông.

' QQ02101
Quan hệ công 

chúng và quảng 
cáo

Trang bị cho người học hệ thống lý thuyết cơ bản về quan hệ công chúng và quảng cáo, các 
mô hình truyền thông được sử dụng trong lĩnh vực này. Người học có thể phân biệt rõ được 
sự khác nhau giữa khái niệm, vai trò và chức năng của quan hệ công chúng và quảng cáo; 
mối quan hệ của các ngành nghề này với các ngành nghề khác trong lĩnh vực truyền thông; 
được trang bị các kỹ năng phân tích và đánh giá các sản phẩm hoặc các chiến dịch truyền 
thông; kỹ năng lập kế hoạch truyền thông trong hoạt động PR và quảng cáo.

Tự chọn

3 BC02104
Quản trị báo chí 
- truyền thông

Học phần bao gồm những nội dung kiến thức, kỹ năng cơ bản, khái quát về quản trị báo chí - 
truyền thông như: Kỹ năng quản trị nội dung các lĩnh vực truyền thông trong các cơ quan 
báo chí; Kỹ năng quản trị nội dung các lĩnh vực truyền thông trong tổ chức; Kỹ năng quản 
trị các tiến trình truyền thông thông đổi nội và đối ngoại; ... ở các bình diện khác nhau.

' BC02803
Tâm lý học báo 
chí -  truyền 
thông

Những nội dung cơ bản, khái quát về tâm lý học và kiến thức cơ bản về tâm lý báo chí 
truyền thông. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện và vận dụng tâm lý 
giao tiếp, tâm lý học sáng tạo và tâm lý tiếp nhận các sản phẩm báo chí truyền thông.

1 BC02905
Truyền thông 
sáng tạo

Trên cơ sở lý thuyết về sáng tạo và tâm lý học sáng tạo, học phần này đề cập tới vai trò, 
nguyên tắc và phương thức sáng tạo trong quá trình tổ chức, sản xuất các sản phấm truyền 
thông đa phương tiện, đề xuất, thử nghiệm và thực hiện các dự án truyền thông sáng tạo, từ 
đó rèn luyện kỳ năng phát triển ý tưởng và tư duy sáng tạo, ứng dụng trong đời sổng và nghề 
nghiệp truyền thông đại chúng.

57



y

TT
Mã học 

phần
Tên học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tất)

BC02125
Các loại hình 
báo chí

Học phần giới thiệu cho sinh viên các loại hình báo chí (truyền thống và hiện đại), cách thức 
và phương pháp ứng dụng các loại hình báo chí như: báo in, phát thanh, truyền hình, báo 
mạng điện tử... trong thực tiễn; xu hướng phát triển của các loại hình báo chí; tổ chức và 
quản lý hoạt động của các loại hình báo chí...

- QT03629

Hệ thống thône 
tin đổi ngoại và 
truyền thông 
quốc tế

Trang bị kiến thức và kỳ năng cơ bản, có hệ thống về thông tin đối ngoại và truyền thông 
quốc tế, về lịch sử hình thành và phát triển của các loại hình, vị trí, vai trò của từng loại hình 
trong hệ thống thông tin đối ngoại và truyền thông quốc tế.

1 BC03736 Quản trị website
Học phần bao gồm những nội dung cơ bản về đặc điểm, yêu cầu, nguyên tắc. quy trình, kĩ 
thuật Quản trị website. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng Quản tri website cụ thể.

2.2. Kiến thức ngành
Bắt buộc

■

1

BC02701
Nhập môn 
Truyền thông 
đại chúng

Môn học này giới thiệu tống quát với sinh viên về khái niệm, phân loại các kênh, các loại 
hình truyền thông đại chúng, vai trò, cơ chế tác động của truyền thông đại chúng với các 
nhóm công chúng và xã hội; yêu cầu về pham chất, năng lực của nhà truyền thông; những 
vấn đề, xu hướng phát triển truyền thông đại chúng, vấn đề pháp luật và đạo đức trong 
truyền thông đại chúng; vấn đề sáng tạo nội dung và tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông 
đại chúng; vấn đề phát triển và ứng dụng sản phẩm truyền thông đại chúng...

BC03710 Nhiếp ảnh

Học phần bao gôm những nội dung cơ bản lịch sử ra đời của nhiếp ảnh; các phương pháp tạo 
hình và lý thuyết về các thế loại nhiếp ảnh. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng phân tích, 
phản biện và sáng tạo các sản phấm ảnh, bao gồm cả ảnh nghệ thuật và ảnh 
báo chí.

L BC02616
Kỹ thuật và 
công nghệ

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỳ năng cơ bản về kỳ thuật và công nghệ 
truyền thôna đại chúng như hệ thống khái niệm, đặc diêm, chức năng, vai trò, các yếu tố kỹ
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truyền thông 
đại chúng

thuật, các phần mềm, các hình thức công nghệ trong sản xuất, phát triển, ứng dụng truyền 
thông đại chúng. Cụ thể như: quay phim, chụp ảnh, các phần mềm biên tập, dựng phim, 
công nghệ truyền thông số ...

BC02622

Tổ chức hoạt 
động doanh 
nghiệp truyền 
thông

Học phần cung cấp cho sinh viên các kién thức cơ bản về tổ chức hoạt động doanh nghiệp 
truyền thông như khái niệm, đặc điểm, cơ chế hoạt động, mô hình hoạt động, các loại hình 
và phương thức hoạt động cụ thể của các doanh nghiệp truyền thông tại Việt Nam hiện nay.

4 BC02617
Sáng tạo nội 
dung truyền 
thông đại chúng

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nội dung và các vấn 
đề cơ bản của sáng tạo nội dung sản phẩm truyền thông đại chúng phục vụ các ngành truyền 
thông đại chúng trong thực tiễn. Sinh viên được thực hành phân tích, phản biện và sáng tạo 
nội dung các sản phẩm truyền thông cụ thể.

L BC02618

Tổ chức sản 
xuất sản phẩm 
truyền thông 
đại chúng

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỳ năng và thực hành về tổ chức sản xuất 
các sản phẩm truyền thông đại chúng với 3 loại hình sản xuất sản phẩm truyền thông in ấn, 
sản xuất sản phẩm truyền thông nghe nhìn, sản xuất sản phàm truyền thông số.

L QQ02805
Sản xuất sản 
phẩm quảng cáo

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các sản phẩm quảng cáo và các kỹ 
năng tổ chức sản xuất. Sinh viên được thực hành phân tích, phản biện và sản xuất các sản 
phẩm quảng cáo cụ thể.

BC03731 Sản phẩm 
truyền thông in 
ấn

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sản phấm truyền thông in ấn và 
các phương thức, kỹ thuật liên quan đến tổ chức sản phẩm in ấn. Sinh viên sẽ thực hành các 
kỳ năng phân tích, phản biện và sáng tạo các sản phẩm in ấn trên các bình diện khác nhau.

BC03703 Video âm nhạc Học phần bao gồm những nội dung cơ bản, khái quát về video âm nhạc, sáng tạo và tổ chức
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(MV) sản xuất video âm nhạc. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện và sáng tạo 
các sản phẩm, video âm nhạc trên các bình diện khác nhau.

BC03732
Sản phẩm 
truyền thông số

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sản phẩm truyền thông số và các 
phương thức, kỹ thuật liên quan. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện và 
sáng tạo các sản phấm truyền thông trên nền tảng công nghệ hiện đại.

ầ BC03752

Dự án phát triển 
và ứng dụng 
sản phẩm 
truyền thông 
đại chúng

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về dự án phát triển và ứng dụng sản 
phẩm truyền thông đại chúng và các phương thức, kỹ thuật liên quan. Sinh viên sẽ thực hành 
các kỹ năng phân tích, phản biện, xây dựng các dự án phát triển, ứng dụng sản phẩm truyền 
thông đại chúng.

L

Tự chọn

L BC02605
Truyền thông 
chính sách

Học phần bao gồm những nội dung và phương pháp cơ bản, hệ thống và khái quát về truyền 
thông chính sách, chủ yếu dựa trên thực tiễn Việt Nam. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng 
nhận diện, phân tích, phản biện chính sách, kỹ năng thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch 
truyền thông chính sách và phương pháp đánh giá truvền thông chính sách.

L QQ02642
Truyền thông 
doanh nghiệp

Học phần cung cấp cho sinh viên hiểu biết cơ bản và khái quát về truyền thông doanh 
nghiệp, không chỉ là truyền thông bên trong doanh nghiệp mà còn là giữa doanh nghiệp với 
các nhân tố bên ngoài và giữa các doanh nghiệp với nhau. Các lý thuyết về truyền thông 
doanh nghiệp, truyền thông trong khủng hoảng cùng các ví dụ cũng được giới thiệu và phân 
tích.

L BC02607
Truyền thông về 
giáo dục, khoa 
học và công

Những kiên thức cơ bản vê truyên thông khoa học và giáo dục trong đời sông xã hội; thông 
tin về truyền thông khoa học và giáo dục và một số vấn đề đặt ra. Sinh viên nghiên cứu, thực 
hành sản xuất tác phẩm truyền thông về lĩnh vực khoa học và giáo dục; sản xuất sản phẩm
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nghệ chuyên đề về lĩnh vực khoa học và giáo dục.

BC02608
Truyền thông 
văn hóa - nghệ 
thuật

Những nội dung cơ bản, khái quát về truyền thông lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật, các kỹ năng 
phân tích, phản biện và sáng tạo cấc sản phẩm, chiến dịch truyền thông lĩnh vực văn hóa- 
nghệ thuật trên các bình diện khác nhau.

¿\ BC03751
Công nghiệp 
giải trí và biểu 
diễn

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỳ thuật và công nghệ truyền 
thông đại chúng trong lĩnh vực giải trí, nghệ thuật biểu diễn. Sinh viên được thực hành phân 
tích, đánh giá và tổ chức hoạt động truyền thông giải trí, nghệ thuật biểu diễn cụ thể.

BC03750
Tổ chức và 
truyền thông sự 
kiện

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tổ chức và truyền thông sự kiện và 
các phương thức, kỹ thuật liên quan. Sinh viên sẽ thực hành các kỳ năng phân tích, phản 
biện, tổ chức và truyền thông sự kiện cụ thể.

BC02619
Thiết kế gói 
nhận diện 
thương hiệu

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thiết kế gói nhận diện thương hiệu 
và các phương thức, kỹ thuật liên quan. Sinh viên được thực hành các kỹ năng phân tích, 
phản biện và thiết kế gói nhận diện thương hiệu cụ thể.

BC03810 Tạp chí

Những kiến thức cơ bản về Tạp chí; lịch sử ra đời và phát triển, đặc điểm, phân loại Tạp chí; 
mô hình tổ chức thông tin cho Tạp chí; tổ chức hoạt động tòa soạn và quy trình sản xuất sản 
phẩm Tạp chí; quản trị và kinh doanh sản phẩm Tạp chí. Cách xây dựng mô hình thône tin 
cho 1 sản phẩm Tạp chí; thực hiện tổ chức sản xuất 1 sản phẩm Tạp chí.

BC02603 Thiết kế đồ hoạ

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về thiết kế đồ họa, các phần 
mềm ứng dụng trong sáng tạo sản phẩm đồ họa. Ket thúc học phần, sinh viên có thể tự sáng 
tạo các tác phẩm đồ họa phục vụ sản xuất các sản phẩm truyền thône. Sau khi học xong học 
phần này, sinh viên thành thạo các kĩ năng cơ bản về Thiết kế đồ họa, phục vụ cho các hoạt 
động học tập cũng như hoạt động truyền thông sau khi tốt nghiệp.

BC03754
Quảng bá phim 
và sản phẩm

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quảng bá phim và sản phẩm thời 
trang và các phương thức, kỳ thuật liên quan. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng phân tích,
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thời trang phản biện, tổ chức quảng bá phim và sản phẩm thời trang cụ thể.
2.3. Kiến thức bổ trợ
Bắt buộc

< BC02621

Tiếng Anh 
chuyên ngành 
Truyền thông 
đại chúng

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng liên quan đến tiếng Anh chuyên 
ngành truvền thông đại chúng. Đây là những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà sinh viên bắt 
buộc phải nam được đế vận dụng trong giao tiếp, công việc chuyên môn sau khi tốt nghiệp 
ngành học.

< BC03753
Kinh doanh sản 
phẩm truyền 
thông

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các sản phẩm truyền thông và 
nghiệp vụ kinh doanh truyền thông, phương thức kinh doanh sản phẩm truyền thông, từ đó 
hướng dẫn ứng dụng và đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh ở các cơ quan báo chí, các 
doanh nghiệp truyền thông ở Việt Nam. Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà 
sinh viên bắt buộc cần nắm được để vận dụng trong các hoạt động liên quan kinh doanh sản 
phẩm truyền thông sau khi tốt nghiệp ngành học.

Tự chọn

< BC03804
Lao động nhà 
báo

Học phần trang bị những nội dung cơ bản, chuyên sâu về phương pháp thu thập thông tin, 
tác nghiệp trong hoạt động báo chí; Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà sinh 
viên cần nam được để vận dụng trong các hoạt động liên quan công việc truyền thông sau 
khi tốt nghiệp ngành học.;

í BC02610
Bản quyền và 
sở hữu trí tuệ

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về bản quyền và sở hữu trí tuệ và các 
phương thức, kỹ thuật liên quan. Sinh viên sẽ được nghiên cứu trường hợp tiêu biểu, phân 
tích, đánh giá và đưa ra hệ thống giải pháp về vấn đề bản quyền, sở hữu trí tuệ của các sản 
phẩm truyền thông đại chúng.

BC02612
Tổ chức và an 
toàn thông tin

Học phần này giới thiệu các nguy cơ với một hệ thống thông tin bao gồm về kỳ thuật và các 
vấn đề về quản lý, con người. Qui trình và các điểm chú ý khi xây dựng một chương trình
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bảo đảm an toàn bảo mật hệ thống thông tin, một số chính sách điển hình trong hệ thống 
thông tim Một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong lưu 
trữ và truyền thông tin trên mạng máy tính.

< BC02614
Quản trị truyền 
thông' trong 
khủng hoảng

Học phần cung cấp cho sinh viên hiểu biết cơ bản và khái quát về quản trị khủng hoảng và 
quản trị truyền thông trong khủng hoảng, kỹ năng quản trị khủng hoảng và quản trị truyền 
thông trong khủng hoảng, có tâm thế chủ động phòng ngừa khủng hoảng truyền thông và sẵn 
sàng xử lý khủng hoảng trong trường hợp khẩn cấp theo đúng nguyên tắc của quản trị truyền 
thông.

B4. Thực tế, thực tập, khóa luận

BC02620
Thực tế chính 
trị - xã hội

Người học thâm nhập thực tiễn; thu thập kiến thức chính trị - xã hội, nhất là cơ cấu tổ chức 
và nguyên tắc vận hành của hệ thống chính trị các cấp; viết báo cáo đánh giá về tình hình 
chính trị - kinh tế - xã hội; bước đầu thực hành các bước trong quy trình sáng tạo tác phẩm 
báo chí -  truyền thông tại thực địa.

BC03733
Thực tập nghiệp 
vụ

Những kiến thức thực tiễn hoạt động lĩnh vực truyền thông dại chúng trong chương trình đào 
tạo năm học thứ ba. Cụ thể: tiếp cận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... để tìm hiểu, nắm bắt 
những hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... (tổ chức hoạt động; quy trình tổ chức 
sản xuất sản phẩm truyền thông; các hoạt động ứng dụng truyền thông đại chúng); thâm 
nhập thực tiễn để thu thập kiến thức chính trị - xã hội và tổ chức sản xuất, ứng dụng sản 
phẩm truyền thông; viết báo cáo đánh giá về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội và những 
thu nhận về đợt thực tập;...

í BC03734
Thực tập tốt 
nghiệp

Những kiến thức thực tiễn hoạt động lĩnh vực truyền thông dại chúng trong chương trình đào 
tạo năm học thứ tư. Cụ thể: tiếp cận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... để tìm hiểu, nam bắt 
những hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...; thâm nhập, nắm bắt và nghiên cứu 
thực tiễn trên các mặt như: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội..., vận dụng những kiến thức
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đã học để thực hành kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người làm truyền thông. Đồng thời, 
qua đợt thực tập này, sinh viên sẽ xác định cụ thể hơn vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp; xây 
dựng và hiện thực hóa mối quan hệ với các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan truyền thông; xây 
dựng nền tảng để khởi nghiệp.

í BC04943
Sản phẩm tốt 
nghiệp/Khóa 
luận tốt nghiệp

Sinh viên chọn lựa một trong ba hình thức, đó là làm sản phẩm tốt nghiệp hoặc viết khoá 
luận tốt nghiệp, dự án tốt nghiệp. Sinh viên lựa chọn đề tài, dưới sự hướng dẫn của giảng 
viên trong thời gian 4 tháng, thực hiện hoàn chỉnh, thành công sản phẩm tốt nghiệp/khoá 
luận tốt nghiệp/dự án tốt nghiệp để đánh giá lại kiến thức, kỹ năng của mình trong 4 năm 
học. . Ị

Học phận thay thê khóa luận

t BC03704
Nghiên cứu thị 
truờng truyền 
thông

Học phần hệ thống cho sinh viên hiểu biết cơ bản và khái quát về thị trường truyền thông; xu 
thế phát triển trên thế giới và tại Việt Nam. Đồng thời môn học cũng hệ thống, phân loại và 
chỉ rõ đặc điểm của thị trường truyền thôngở Việt Nam, những yêu cầu kỹ năng cần có đối 
với nhân lực tham gia vào hoạt động củà thị trường này.

t BC03735
Biên tập sản 
phẩm truyền 
thông đại chúng

Học phần trang bị cho sinh viên những kiển thức và kỹ năng biên tập sản phẩm truyền thông 
đại chúng: đặc điểm, yêu cầu, nguyên tắc biên tập sản phẩm in ấn, sản phẩm nghe nhìn, sản 
phẩm truyền thông số. Sinh viên thực hành kỹ năng biên tập sản phẩm truyền thông đại 
chúng cụ thể.
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